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LỜI CẢM ƠN 

Khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt” là kết quả của cả một quá trình học tập, rèn 

luyện và nghiên cứu nghiêm túc trong suốt thời gian theo học tại Trường Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng. Để hoàn thành đề tài này, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ quý báu 

từ các thầy cô, doanh nghiệp, gia đình và bạn bè. 

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô Phạm Minh Phương – giảng viên 

hướng dẫn, người đã luôn tận tình chỉ dẫn, định hướng nội dung và hỗ trợ em trong suốt 

quá trình thực hiện khóa luận. Những góp ý sâu sắc, sự kiên nhẫn và giúp đỡ của cô 

chính là yếu tố then chốt giúp em hoàn thành tốt đề tài này.  

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Kế toán – Trường Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng, những người đã truyền đạt cho em không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn là 

những bài học quý giá về tư duy nghề nghiệp và đạo đức trong công việc. Bên cạnh đó, 

em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo và các anh/chị tại phòng Kế toán – 

Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt, những người đã nhiệt tình hỗ trợ, cung cấp thông tin thực 

tế và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thiện tốt nội dung khóa luận.  

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè thân yêu, những người luôn đồng hành, 

động viên và tiếp thêm sức mạnh tinh thần để em vượt qua những khó khăn trong suốt 

quá trình học tập và nghiên cứu. Dù đã nỗ lực hết mình để hoàn thành đề tài với tinh thần 

nghiêm túc và trách nhiệm cao, nhưng do hạn chế về kinh nghiệm và thời gian, bài báo 

cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô 

để bài khóa luận được hoàn thiện hơn. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LỜI MỞ ĐẦU 

Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng, 

các doanh nghiệp không chỉ đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường mà còn 

phải nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của công ty để có thể tồn tại và phát triển bền 

vững. Chính vì thế mà kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đóng 

vai trò vô cùng quan trọng, giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt doanh thu, chi phí và đưa ra 

các quyết định quan trọng và phù hợp.  

Nhận thấy được vai trò to lớn trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh nên em đã chọn đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt”  làm nội dung nghiên cứu cho khoá luận này. 

Thông qua đề tài, em mong muốn phân tích thực trạng kế toán tại doanh nghiệp để từ đó 

tìm ra được những ưu điểm, hạn chế và đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện hơn hệ 

thống kế toán trong lĩnh vực này. Khoá luận không chỉ là cơ hội để em hệ thống hóa 

những kiến thức đã học mà còn là dịp để áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, từ đó nâng cao 

kỹ năng chuyên môn và chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau này.  

Thông qua khoá luận này, em xin cảm ơn sâu sắc tới cô giáo ThS. Phạm Minh 

Phương- Giảng viên trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng, người đã trực tiếp hướng dẫn, 

giúp đỡ tận tình cho em ngay từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành khoá luận. Em xin 

chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng cùng các thầy cô 

giáo khoa Kinh tế, những người đã trực tiếp giảng dạy em trong quá trình học tập.  

Em xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt và chị 

phòng kế toán đã tạo điều kiện tốt nhất giúp em tìm hiểu hoạt động của công ty và thu 

thập số liệu cần thiết liên quan đến khóa luận của mình. 

Khóa luận tốt nghiệp gồm 3 phần:  

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh. 

Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt.  

Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán daonh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt.
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 

1.1. Khái quát chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh. 

 1.1.1. Khái niệm bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh . 

1.1.1.1. Bán hàng 

- Bán hàng là khâu cuối cùng trong hoạt động kinh doanh, là quá trình thực hiện giá 

trị của hàng hóa. Nói khác đi, bán hàng là quá trình doanh nghiệp chuyển giao 

quyền sở hữu hàng hóa của mình cho khách hàng và khách hàng trả tiền hay chấp 

nhận trả tiền cho doanh nghiệp. 

+Xét về góc độ kinh tế: Quá trình bán hàng là quá trình hàng hóa của doanh nghiệp 

chuyển từ trạng thái vật chất (hàng) sang hình thái tiền tệ (tiền). 

1.1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh. 

- Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động 

đầu tư tài chính và hoạt động khác trong một thời kỳ nhất định. Kết quả kinh doanh là 

chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

trong một kỳ nhất định. Chỉ tiêu này được xác định trên cơ sở so sánh giữa tổng doanh 

thu và tổng chi phí phát sinh trong kỳ. 

- Kết quả hoạt động hoạt động sản xuất, kinh doanh được xác định trên kết quả về tiêu 

thụ sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ: là số chênh lệch giữa doanh thu thuần về 

bán hàng và CCDV (doanh thu thuần) với giá vốn hàng đã bán (của sản phẩm, hàng hoá, 

dịch vụ, bất động sản đầu tư…), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 

a. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu:  

- Đảm bảo tính hợp pháp của các chứng từ, hợp đồng kinh tế,…chứng minh sự phát sinh 

của doanh thu. 
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-  Phản ánh chính xác, kịp thời khoản doanh thu hiện có tại doanh nghiệp theo nguyên 

tắc cơ sở dồn tích, phù hợp và thận trọng của chế độ kế toán Việt Nam. Đồng thời theo 

dõi từng khoản mục doanh thu vào sổ sách kế toán. 

b. Nhiệm vụ của kế toán chi phí:  

- Ghi chép, mở sổ chi tiết theo dõi đầy đủ các khoản chi phí phát sinh và tiến hành tập 

hợp, phân bổ các khoản chi phí một cách hợp lý nhất.  

- Tuân thủ quy tắc chi phí phù hợp với doanh thu để tính và hạch toán chi phí cuối kỳ 

nhằm xác định kết quả kinh doanh.  

c. Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh:  

- Hạch toán chính xác, kịp thời kết quả kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của 

chế độ kế toán hiện hành. 

 - Cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính, định kỳ phân 

tích hoạt động kinh doanh liên quan đến quá trình bán hàng, xác định kết quả kinh 

doanh. 

1.1.3. Ý nghĩa của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh. 

Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giữ vai trò 

hết sức quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Việc tổ chức tốt công tác 

này mang lại những ý nghĩa sau: 

- Đối với doanh nghiệp: Thông tin về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp giúp các nhà quản trị nắm bắt được thực trạng từng loại hoạt 

động, để đưa ra những quyết định, phương hướng phát triển nhằm nâng cao hiệu quả 

kinh doanh. 

- Đối với nhà nước: Trên cơ sở các số liệu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh của doanh nghiệp cơ quan thuế xác định các khoản thuế phải thu, đảm 

bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

- Đối với nhà đầu tư: thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh của doanh nghiệp trên báo cáo tài chính các nhà đầu tư sẽ phân tích, đánh 

giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp để có những quyết định đầu tư đúng đắn.   
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- Đối với các tổ chức tài chính trung gian: Các số liệu về doanh thu, chi phí, kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp là căn cứ để ra quyết định cho vay vốn đầu tư.  

- Đối với nhà cung cấp: Kết quả kinh doanh, lịch sử thanh toán là căn cứ để quyết định 

cho doanh nghiệp chậm thanh toán... 

1.2. Kế toán hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ 

doanh thu. 

1.2.1.1. Khái niệm. 

- Theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 14 (VAS)  Doanh thu và doanh thu thuần, 

trình bày các khái niệm cơ bản về doanh thu như sau:  

+ Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế 

toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh 

nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.  

+ Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là số chênh lệch giữa doanh 

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế 

giá trị gia tăng (đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp trực tiếp). 

- Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS 14) Các khoản giảm trừ doanh thu là 

các khoản làm giảm doanh thu gộp, bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, 

và hàng bán bị trả lại. Các khoản này được ghi nhận để xác định doanh thu thuần, phản 

ánh đúng giá trị thực tế hàng hóa, dịch vụ đã bán. 

Các khoản giảm trừ doanh thu là các khoản được điều chỉnh giảm trừ doanh thu 

bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ. Theo đó, các khoản giảm trừ theo Thông 

tư 133/2016/TT-BTC gồm : 

- Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá giá niêm yết cho khách 

hàng mua hàng với số lượng lớn. Khoản giảm giá có thể phát sinh trên khối lượng của 

từng lô hàng mà khách đã mua, cũng có thể phát sinh trên tổng khối lượng hàng lũy kế 

mà khách hàng đã mua trong một quãng thời gian nhất định tùy thuộc vào chính sách 

chiết khấu thương mại của bên bán. 

https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/thong-tu-133-2016-tt-btc-bo-tai-chinh-108305-d1.html
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- Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho 

khách do mua hàng với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã 

ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết về mua bán. 

- Giá trị hàng bán bị trả lại là giá trị khối lượng hàng bán đã được xác định là tiêu thụ bị 

khách hàng trả lại và từ chối thanh toán do các nguyên nhân nhƣ: Vi phạm cam kết, vi 

phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị mất, kém phẩm chất, không đúng chủng loại quy cách. 

Khi doanh nghiệp ghi nhận giá trị hàng bán bị trả lại đồng thời ghi nhận giảm tương ứng 

giá vốn hàng bán trong kỳ. 

1.2.1.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu. 

Theo điều 56 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định Nguyên tắc kế toán ghi nhận 

doanh thu cụ thể như sau: 

- Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi 

ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không 

phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.  

- Doanh thu và chi phí tạo ra khoản doanh thu đó phải được ghi nhận đồng thời theo 

nguyên tắc phù hợp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nguyên tắc phù hợp có thể xung 

đột với nguyên tắc thận trọng trong kế toán, thì kế toán phải căn cứ vào bản chất giao 

dịch để phản ánh một cách trung thực, hợp lý. 

 + Một hợp đồng kinh tế có thể bao gồm nhiều giao dịch. Kế toán phải nhận biết các giao 

dịch đê áp dụng các điêu kiện ghi nhận doanh thu phù hợp. 

+ Doanh thu phải được ghi nhận phù hợp với bản chất hơn là hình thức hoặc tên goi của 

giao dịch và phải được phân bổ theo nghĩa vụ cung ứng hàng hóa, dịch vụ. 

- Thời điểm, căn cứ để ghi nhận doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế có thể khác 

nhau tùy vào từng tình huống cụ thể.  

+ Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khi viết hóa 

đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, các khoản phụ thu, thuế 

GTGT phải nộp và tổng giá thanh toán. Doanh thu bán hàng được phản ánh 

theo số tiền bán hàng chưa có thuế GTGT.   
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+ Đối với hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu được 

phản ánh trên tổng giá thanh toán.  

+ Đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu thì 

doanh thu tính trên tổng giá mua bán. 

- Doanh thu được ghi nhận chỉ bao gồm doanh thu của kỳ báo cáo. Các tài khoản phản 

ánh doanh thu không có số dư, cuối kỳ kế toán phải kết chuyển doanh thu để xác định 

kết quả kinh doanh. 

1.2.1.3. Điều kiện ghi nhận doanh thu. 

a. Đối với doanh thu bán hàng: 

Doanh thu bán hàng chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở 

hữu hàng hóa, sản phẩm cho người mua. 

- Không còn nắm giữ quyền quản lý hoặc quyền kiểm soát hàng hóa như một chủ sở hữu. 

- Doanh thu có thể được xác định tương đối chắc chắn. 

- Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

- Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

b. Đối với doanh thu cung cấp dịch vụ: 

Doanh thu từ cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời đáp ứng các điều kiện sau: 

- Doanh thu có thể được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người 

mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ 

được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua 

không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp. 

- Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ việc cung cấp dịch vụ. 

- Phần công việc đã hoàn thành đến thời điểm báo cáo được xác định đáng tin cậy. 

- Có thể xác định được cả chi phí đã phát sinh và chi phí cần thiết để hoàn thành việc 

cung cấp dịch vụ đó. 

1.2.1.4. Phương thức bán hàng và thanh toán. 
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a. Các phương thức bán hàng 

* Phương thức bán hàng trực tiếp: 

Là phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho hay trực tiếp tại các phân 

xưởng không qua kho của DN. Số hàng này khi giao cho người mua thì được trả tiền 

ngay hoặc được chấp nhận thanh toán. Vì vậy, sản phẩm xuất bán được coi là đã bán 

hoàn thành. 

* Phương thức trả chậm, trả góp:  

Là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người mua thanh toán lần đầu ngay tại thời 

điểm mua. Số tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và chịu một 

tỷ lệ lãi suất nhất định. 

* Phương thức gửi hàng đi cho khách hàng: 

 Là phương thức mà bên bán gửi hàng đi cho khách hàng theo các điều kiện ghi trong 

hợp đồng. Số hàng chuyển đi này vẫn thuộc quyền sở hữu của bên bán, khi khách hàng 

thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng đã chuyển giao thì số hàng này được 

coi là đã bán và bên bán đã mất quyền sở hữu về số hàng đó. 

* Phương thức gửi đại lý, ký gửi bán: 

Là phương thức mà bên chủ hàng (bên giao đại lý) xuất hàng giao cho bên nhận đại lý 

(bên đại lý) để bán. Bên nhận đại lý, ký gửi phải bán hàng theo đúng giá bán đã quy định 

và được hưởng thù lao đại lý dưới hình thức hoa hồng. 

b. Phương thức thanh toán: 

- Thanh toán bằng tiền mặt: theo phương thức này, việc chuyển giao quyền sở hữu sản 

phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng và việc thu tiền được thực hiện đồng thời và 

người bán sẽ nhận được ngay số tiền mặt tương ứng với số hàng hoá mà mình đã bán. 

- Thanh toán không dùng tiền mặt: theo phương thức này, người mua có thể thanh toán 

bằng các loại: Chuyển khoản qua internet banking, thanh toán điện tử nhanh chóng phổ 

biến (Momo, VNPay,...), thẻ tín dụng/ghi nợ qua máy POS. 

- Bù trừ công nợ. 

- Ủy quyền thanh toán qua bên thứ 3. 
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1.2.1.5. Chứng từ sử dụng. 

- Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) 

- Phiếu xuất kho 

- Hợp đồng kinh tế 

- Đơn đặt hàng 

- Bảng kê hàng hóa, dịch vụ 

- Chứng từ thanh toán: Phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng. 

1.2.1.6. Tài khoản sử dụng. 

- Tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để 

phản ánh doanh thu BH&CCDV các khoản giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp trong 

một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các giao dịch và các nghiệp vụ bán 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác. Tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ có 4 tài khoản cấp 2: 

+ Tài khoản 5111- Doanh thu bán hàng hóa: Tài khoản này dùng để phản ánh 

doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được xác định là đã bán 

trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh 

hàng hóa... 

+ Tài khoản 5112- Doanh thu bán thành phẩm: Tài khoản này dùng để phản ánh 

doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành 

phẩm) được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này 

chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất như: Công nghiệp, nông nghiệp… 

+ Tài khoản 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để phản ánh 

doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp 

cho khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này 

chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ. 

+ Tài khoản 5118- Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh về doanh 

thu nhượng bán, thanh lý BĐSĐT, các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước… 

* Kết cấu của tài khoản: 
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   NỢ                                                          TK 511                                                     CÓ 

- Các khoản thuế gián thu phải nộp như thuế 

GTGT, Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế 

xuất khẩu (XK) và thuế bảo vệ môi trường 

(BVMT). 

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất 

động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của 

doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. 

 

- Các khoản giảm trừ doanh thu.  

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 

911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

 

 

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ 

1.2.1.7. Phương pháp hạch toán.  

a. Phương pháp hạch toán doanh thu theo các phương thức bán hàng. 

- Sơ đồ hạch toán trường hợp doanh thu thu được từ bán hàng trực tiếp và chuyển hàng 

theo hợp đồng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

                                        TK 511-    Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

TK111,112,131                                                                                        TK111,112,131 

 

 

                  Các khoản giảm trừ doanh thu            Doanh thu bán hàng và cung 

                                              TK 33311        cấp dịch vụ 

 Thuế GTGT 

 

          TK 911 

 KC doanh thu thuần 

 

   TK 3331 

         Các khoản thuế phải nộp khi BH,CCDV  

           (TH chưa tách ngay các khoản thuế phải  

            nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu) 

 

  

                              Các khoản thuế phải nộp khi BH,CCDV 

 

       (TH tách ngay các khoản thuế phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu) 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ trình tự kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo 

phương thức trực tiếp. 

                                                 TK 511   TK 131 

 

 Giá bán tiền trả ngay chưa có thuế 

 

     TK 515           TK 3387 

 

                Định kì phân bổ lãi trả  

                 chậm, trả góp               Chênh lệch giữa tổng tiền theo giá bán 

                                                       trả chậm, trả góp với giá bán trả ngay 

 

 TK 33311 

 

 Thuế GTGT đầu ra (nếu có) 

   Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán doanh thu thu được từ bán hàng trả chậm, trả góp 
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- Sơ đồ hạch toán trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa 

hồng: 

TK 155,156                         TK 157                                 TK 632 

             Khi xuất hàng giao cho đại lý      Phản ảnh giá vốn hàng gửi đã  

                                                                                    bán được 

 

TK 511 TK 111,112,131 

 

                   Căn cứ bảng kê, ghi nhận doanh thu hàng đã bán 

                                            

                                                  TK 33311 

 Thuế GTGT đầu ra 

 

TK 111, 112, 131           (nếu có) TK 6421 

 

 Chi tiền trả hoa hồng đại lý 

 TK 1331 

 Thuế GTGT đầu vào (nếu có) 

 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán bán hàng thông qua đại lý tại đơn vị giao hàng đại lý 

      TK 511       TK 331                               TK 111,112,131 

 

              Doanh thu hoa hồng bán hàng 

 đại lý được hưởng                                 Số tiền bán hàng đại lý 

                                           phải trả cho bên giao hàng 

TK 33311                                 

 Thuế GTGT 

                           đầu ra (nếu có) 

 

       TK 111,112 

 Trả tiền bán hàng đại lý 

       cho bên giao hàng 

 

Sơ đồ 1.4 Sơ đồ hạch toán bán hàng thông qua đại lý tại đơn vị nhận làm đại lý 

* Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 
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TK 111,112,131               TK 511 

 

                                Các khoản giảm trừ doanh thu: Chiết khấu thương mại 

          hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán 

 

       TK 3331 

 

          Thuế GTGT đầu ra 

 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

* Kế toán các chi phí liên quan: Nhận lại sản phẩm, hàng hóa 

                   TK 632                                           TK 155,156, 157 

                           

                         Hàng bán bị trả lại nhập kho, hàng gửi đi bán lạ nhập kho   

 

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán các chi phí liên quan 

1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 

 1.2.2.1. Khái niệm. 

- Giá vốn hàng bán là giá thực tế của toàn bộ sản phẩm, hàng hóa được xuất bán 

trong kỳ. 

+ Đối với doanh nghiệp thương mại giá vốn hàng bán bao gồm giá trị mua của hàng 

và chi phí mua hàng. Hàng hóa của doanh nghiệp được nhập từ các nguồn, các đợt 

khác nhau. Do đó khi xuất bán phải đánh giá theo một trong các phương pháp quy định 

để xác định trị giá vốn hàng xuất bán. 

+ Đối với doanh nghiệp sản xuất, giá vốn hàng bán bao gồm chi phí nguyên vật 

liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung được phân bổ 

cho số sản phẩm đã xuất bán. Sản phẩm của doanh nghiệp được sản xuất qua nhiều 

giai đoạn, từ các kỳ và đơn hàng khác nhau. Do đó, khi xuất bán phải đánh giá theo 

một trong các phương pháp quy định để xác định trị giá vốn hàng xuất bán. 

 1.2.2.2. Các phương pháp xác định giá vốn. 

 a. Phương pháp thực tế đích danh. 
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- Theo phương pháp này, doanh nghiệp phải quản lý nguyên liệu, vật liệu, công cụ, 

dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo từng lô hàng. Khi xuất lô hàng nào thì lấy giá của 

lô hàng đó. Thường sử dụng phương pháp này trong các doanh nghiệp có ít loại 

nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa hoặc nguyên liệu, vật 

liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa ổn định, có tính tách biệt và nhận diện 

được. 

- Phương pháp này đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết từng lô hàng nhập 

xuất. Chỉ những doanh nghiệp kinh doanh có ít mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, 

hàng tồn kho theo từng lô hàng có thể nhận diện được thì mới tính giá xuất kho được 

theo phương pháp này. 

 b. Phương pháp bình quân gia quyền. 

- Phương pháp bình quân dựa trên giả định rằng: giá gốc của hàng tồn kho cuối kỳ và 

giá vốn hàng bán trong một kỳ kế toán phản ánh giá bình quân của các lần nhập và hàng 

tồn kho đầu kỳ kế toán. Theo phương pháp này giá gốc sản phẩm hàng hóa xuất trong 

kỳ được tính theo giá đơn vị bình quân (bình quân cả kì, bình quân thời điểm). 

* Phương pháp bình quân cả kỳ 

- Đơn giá bình quân cho từng mặt hàng được xác định theo công thức: 

Đơn giá 

bình quân 

hàng tồn 

kho loại i 

Giá trị thực tế hàng i tồn đầu kỳ + Giá trị thực tế hàng i nhập kho trong 

kỳ  

Số lượng thực tế hàng i tồn đầu kỳ + Số lượng thực tế hàng i nhập trong                    

kỳ 

 

* Phương pháp bình quân thời điểm 

- Sau mỗi lần nhập sản phẩm, vật tư, hàng hóa, kế toán phải xác định lại giá trị thực của 

hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân. Giá đơn vị bình quân được tính theo công thức 

sau: 

 

 



 

13 
 

Đơn giá bình 

trong kỳ quân 

hàng i sau lần 

nhập t 

Giá trị thực tế hàng i tồn       + 

kho trước lần nhập t 

= 

  Số lượng hàng i tồn        + 

  kho trước lần nhập t         

TTrị giá thực tế hàng i  mua và nhập 

ở                          lần nhập t 

 

Số lượng hàng i nhập kho ở lần      

nhập t 

 

- Để tính giá trị hàng hóa xuất kho, hàng hóa tồn cuối kỳ, kế toán áp dụng công thức: 

 

 

 

 

 

 

 

c. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) 

- Theo phương pháp này kế toán căn cứ vào đơn giá mua hàng của từng lần nhập 

theo thứ tự, hàng nhập trước sẽ lấy đơn giá đó làm giá xuất trước nhưng phải đảm 

bảo mối tương quan về lượng của hàng có đơn giá đó. Vì vậy hàng tồn kho đầu kì giả 

định là xuất trước tiên, số hàng xuất thêm sau đó được xuất đúng thứ tự như được mua 

vào nhập kho. Như vậy giá mua của hàng xuất kho được tính theo giá của hàng mua vào 

nhập kho tại các thời điểm đầu, giá mua của hàng tồn kho cuối kì sẽ là giá mua của hàng 

mua vào nhập sau cùng. Việc tính giá mua của hàng xuất kho theo phương pháp này có 

ưu điểm là giá mua của hàng tồn kho trên báo cáo kế toán sát với giá thị trường tại thời 

điểm lập báo cáo. 

 1.2.2.3. Chứng từ sử dụng. 

- Hợp đồng mua bán 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu xuất kho và Phiếu kế toán 

Giá thực tế 

hàng i tồn kho 

cuối kỳ 

= 
Giá thực tế hàng 

i tồn kho đầu kỳ 
+ 

Giá thực tế 

hàng i nhập 

kho trong kỳ 

- 

Giá thực tế 

hàng i xuất 

kho trong kỳ 

Giá thực tế mặt 

hàng i xuất kho 
= 

Số lượng mặt hàng i xuất    

dùng 
x Đơn giá bình quân 
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 1.2.2.4. Tài khoản sử dụng. 

* Kết cấu tài khoản 

 NỢ                                                         TK 632                                                    CÓ 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ đã bán trong kỳ. 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ 

sang tài khoản 911. 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân 

công vượt trên mức bình thường.  

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn 

kho sau khi trừ phần bồi thường do trách 

nhiệm cá nhân gây ra. 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh 

lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay 

nhỏ hơn số đã lập năm trước) 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho (chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số 

dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng 

hết). 

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho. 

- Khoản chiết khấu thương mại, giả 

giá hàng bán nhận được sau khi hàng 

mua đã tiêu thụ 

 

 

Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ 

1.2.2.5. Phương pháp hạch toán 

* Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên 
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TK154, 155, 156, 157 TK 632- Giá vốn hàng bán        TK 911 

 

 Trị giá vốn của sản phẩm, 

 hàng hóa, dịch vụ xuất bán  Kết chuyển giá vốn 

 

     TK 155, 156 

TK 138, 152, 153, 155, 156,… 

                                                          Hàng bán bị trả lại nhập kho 

             Phần hao hụt, mất mát hàng tồn 

           kho được tính vào giá vốn hàng bán 

 TK 2294 

                                                                            Hoàn nhập dự phòng 

 TK 154 giảm giá hàng tồn kho 

              Giá thành thực tế của sản phẩm  

                 Chuyển thành TSCĐ sử dụng 

 cho SXKD và chi phí SXC  

                 vượt quá mức bình thường 

 

       TK 217 

 

  Bán bất động sản đầu tư (GTCL) 

 

  TK 2147 

                  HMLK Trích khấu hao bất 

 động sản đầu tư 

 

TK 111,112,331,334 

 

         Chi phí phát sinh liên quan đến BĐSĐT 

             không được ghi tăng giá trị BĐSĐT 

 TK 242                                       Trích lập dự phòng giảm giá 

                                                                                         hàng tồn kho 

 

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường 

xuyên 
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* Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

   TK 111,112,331      TK 611 TK 632        TK 911 

 

             Mua hàng hóa      Trị giá hàng        Kết chuyển giá vốn  

                                         xuất bán trong kì    hàng bán tiêu thụ trong kỳ 

  TK 156                                                                                             TK 155,157 

            Kết chuyển giá   

           trị hàng hóa tồn                                        Kết chuyển thành phẩm  

            kho đầu kỳ                                                hàng gửi đi bán cuối kỳ  

 

 

       Kết chuyển giá trị hàng  

          hóa tồn kho cuối kỳ 

    TK 155,157 

 

                 Kết chuyển thành phẩm,  

                  hàng gửi đi bán đầu kỳ 

 

      TK 631 

 TK 2294 

 Giá thành thực tế thành phẩm  Hoàn nhập dự phòng  

               nhập kho; dịch vụ hoàn thành  giảm giá hàng tồn kho 

               của các đơn vị cung cấp dịch 

                                                    Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho                                  

                                                      

Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

1.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 

 1.2.3.1. Khái niệm. 

Chi phí quản lý kinh doanh là khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh tế của 

doanh nghiệp, là một mục quan trọng trong tờ khai thuế, khoản chi phí này làm giảm 

lợi nhuận của doanh nghiệp. Như chi phí tiếp khách, chi phí khấu hao… Chi phí quản lý 

kinh doanh bao gồm: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 
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- Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng 

cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí bảo quản, đóng 

gói, vận chuyển, lương nhân viên bộ phận bán hàng (tiền lương, tiền công, các khoản 

phụ cấp,...), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm tai nạn lao động của nhân viên bán hàng... 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp bao 

gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, 

các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm 

thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao 

động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản 

lập dự phòng phải thu khó đòi.. 

 1.2.3.2. Chứng từ sử dụng. 

- Hóa đơn GTGT 

- Bảng phân bổ công cụ dụng cụ và tài sản cố định 

- Bảng tính lương và các khoản trích theo lương. 

- Bảng chấm công 

- Bảng thanh toán tiền lương 

- Phiếu Chi, giấy báo nợ 

 1.2.3.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý kinh doanh có 2 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 6421 - Chi phí bán hàng: Phản ánh chi phí bán hàng thực tế phát sinh 

trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ của doanh 

nghiệp và tình hình kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 “ Xác định kết quả 

kinh doanh”. 

- Tài khoản 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Phản ánh chi phí quản lý chung 

của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ và tình hình kết chuyển chi phí quản lý doanh 

nghiệp sang TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 
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* Kết cấu tài khoản 

 NỢ                                                      TK 642                                                           CÓ 

- Các chi phí quản lý kinh doanh 

phát sinh trong kỳ. 

- Các khoản được ghi giảm chi phí 

quản lý kinh doanh. 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng 

phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã 

lập kỳ trước chưa sử dụng hết). 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết). 

 - Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 

vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh 

doanh". 

 

Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ. 

 1.2.3.4. Phương pháp hạch toán. 
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TK 111, 112, 152, 153…            TK 642           TK 111, 112 

               Chi phí vật liệu, công cụ.                 Các khoản ghi giảm chi phí  

 QLKD. 

                   Thuế GTGT được  TK133 

                     khấu trừ                                                             TK 911 

                                               K/C chi phí QLKD. 

 TK 334,338 

            Chi phí tiền lương, các khoản  

           trích theo lương BPBH, BPQLDN. 

 

    TK 214           TK 352 

 

 Chi phí khấu hao TSCĐ.                Hoàn nhập dự phòng phải trả về  

                                                                      chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá. 

  TK 152, 153, 155, 156 

         Thành phẩm hàng hoá, dịch vụ                                                             

         khuyến mãi quảng cáo, tiêu dùng  

        nội bộ, biếu tặng khách hàng ngoài DN.                                               TK 2293                                              

  

 TK 242, 335                                                    

            Chi phí phân bổ dần, chi phí   Hoàn nhập dự phòng phải thu 

                        trích trước.                                                    khó đòi. 

 

    

     TK 2293 

 

 Dự phòng phải thu khó đòi. 

                                                                     

                                                                      

Sơ đồ 1.9: Sơ đồ trình tự kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

1.3. Kế toán hoạt động tài chính. 

 1.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 

 1.3.1.1. Khái niệm. 

Doanh thu hoạt động tài chính là các khoản chi phí đầu tư tài chính ra ngoài doanh 

nghiệp nhằm mục đích sử dụng hợp lý các nguồn vốn, tăng thêm thu nhập. chi phí tài 

chính bao gồm: 
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+ Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính, nội bộ, biếu 

tặng, cho khách bên ngoài doanh nghiệp. 

+ Chiết khấu thanh toán cho người mua. 

+ Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư, chi phí giao dịch bán chứng 

khoán. 

+ Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ, lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ các 

khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, lỗ bán ngoại tệ. 

+ Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác.. 

- Doanh thu hoạt động tài chính là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu 

được từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong kỳ kế toán. Doanh thu hoạt 

động tài chính phát sinh từ các khoản tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận 

được chia của doanh nghiệp chỉ được nhận khi thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện 

là có khả năng thu được lợi ích từ giao dịch đó và doanh thu được xác định tương đối 

chắc chắn. 

- Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: 

+ Lãi tiền gửi, cho cho vay vốn, lãi bán hàng trả chậm trả góp. Lãi do bán, chuyển nhượng 

công cụ tài chính, đầu tư liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, đầu tư liên 

kết, đầu tư vào Công ty con, đầu tư khác. 

+ Cổ tức và lợi nhuận được chia. 

+ Chênh lệch lãi do mua bán ngoại tệ, khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. 

+ Chiết khấu thanh toán được hưởng do mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ. 

+ Thu nhập khác liên quan đến hoạt động tài chính 

1.3.1.2. Chứng từ sử dụng. 

- Phiếu tính lãi 

- Giấy báo có 

- Phiếu thu 
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- Sổ phụ ngân hàng 

- Phiếu kế toán 

1.3.1.3. Tài khoản sử dụng. 

- Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh 

thu tiền lãi, lãi chứng khoán, lãi tiền gửi, lãi cho vay, tiền lãi trả chậm, cho thuê tài sản..., 

tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của 

doanh nghiệp. 

* Kết cấu tài khoản 

 NỢ                                                        TK 515                                                      CÓ 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có). 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính 

phát sinh trong kỳ. 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang TK 911 – Xác định kết 

quả kinh doanh. 

 

 

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ. 

1.3.1.4. Phương pháp hạch toán.  
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   TK 911                       TK 515                                                             TK 138 

           Cuối kỳ, kết chuyển                Cổ tức lợi nhuận được chia     

            doanh thu hoạt động               sau ngày đầu tư 

              tài chính                                 Chiết khấu thanh toán người                 TK 331 

                                                           mua hàng được hưởng                                                   

                                                          TK 1112, 1122                                TK 1111, 1112          

                                                                          Bán ngoại tệ           Tỷ giá bán  

                                                                            Lãi bán ngoại tệ 

                                                           TK 121, 228  

                                                                              Nhượng bán thu hồi các 

                                                                              khoản đầu tư tài chính 

                                                                                   Lãi bán khoản đầu tư 

                                                                                                       

                                                      TK 1112, 112                             TK 152, 156, 211 

                                                                    Mua hàng hóa vật tư, tài sản dịch 

                                                                   vụ thanh toán bằng ngoại tệ 

                                                                          Lãi tỉ giá                                                                                               

                                                                                                                       TK 3387 

                                                            Phân bổ dần lãi do bán hàng trả chậm, 

                                                            lãi nhận trước    

                                                                                                                         TK 413 

                                                            Kết chuyển tỉ giá hối đoái đánh giá lại 

                                                            Ngoại tệ cuối kỳ. 

Sơ đồ 1.10: Sơ đồ trình tự kế toán hoạt động tài chính 
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1.3.2. Kế toán chi phí tài chính. 

 1.3.2.1. Khái niệm. 

+ Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính. 

nội bộ, biếu tặng, cho khách bên ngoài doanh nghiệp.  

+ Chiết khấu thanh toán cho người mua. 

+ Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư, chi phí giao dịch bán 

chứng khoán. 

+ Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ, lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ các 

khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, lỗ bán ngoại tệ. 

+ Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào 

đơn vị khác.. 

 1.3.2.2. Chứng từ sử dụng. 

- Phiếu tính lãi 

- Giấy báo có 

- Phiếu thu 

- Sổ phụ ngân hàng 

- Phiếu kế toán 

 1.3.2.3. Tài khoản sử dụng. 

- Tài khoản 635 “Chi phí hoạt động tài chính”: Tài khoản này dùng để phản ánh các 

khoản chi phí tài chính phát sinh trong kỳ. 

* Kết cấu tài khoản 
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  NỢ                                                       TK 635                                                      CÓ 

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả 

chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính. 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán 

các khoản đầu tư. 

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của 

hoạt động kinh doanh (Lỗ tỷ giá hối đoái 

đã thực hiện); Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh 

giá lại cuối năm tài chính các khoản mục 

tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động kinh 

doanh (Lỗ tỷ giá hối đoái chưa thực hiện). 

- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 

(Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập 

năm nay lớn hơn số dự phòng đã trích lập 

năm trước chưa sử dụng hết). 

-Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư 

tài chính khác. 

 - Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư 

chứng khoán (Chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã trích lập năm trước chưa sử 

dụng hết). 

 - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi 

phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh. 

 

 

 

 

 

Tài khoản 635 không có dư cuối kì 

1.3.2.4. Phương pháp hạch toán. 
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TK 121, 228                                                    TK 635                                           TK 911 

                Lỗ về bán các khoản đầu tư                         Kết chuyển chi phí tài chính 

                                TK 111, 112  

              Tiền thu từ các       chi phí nhượng bán 

              khoản đầu tư          các khoản đầu tư 

                                                           

  TK 413                           

                Xử lí do đánh giá lại các khoản                                              TK 2291, 2292 

                mục tiền tệ có gốc ngoại tệ                       Hoàn nhập số chênh lệch 

TK 2291, 2292                                                          dự phòng giảm giá đầu 

                Lập dự phòng giảm giá chiết                    tư chứng khoán và tổn thất 

                khấu và các khoản tổn thất do                  đầu tư vào đơn vị khác 

                đầu tư vào đơn vị khác 

TK 111, 112, 331 

               Chiết khấu thanh toán cho người mua 

TK 111, 112, 335, 242 

               Lãi tiền vay phải trả, phân bổ lãi  

               mua hàng trả chậm, trả góp 

                 

Sơ đồ 1.11: Sơ đồ trình tự kế toán chi phí tài chính 

1.4. Kế toán hoạt động khác. 

1.4.1. Kế toán thu nhập khác. 

 1.4.1.1.. Khái niệm. 

Các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của 

doanh nghiệp, gồm:  
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- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, thu nhập quà biếu, quà tặng bằng 

tiền, hiện vật của tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp, giá trị số hàng khuyến mại 

không phải trả lại nhà sản xuất.  

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản từ BCC cao hơn chi phí đầu tư xây dựng 

 Tài sản đồng kiểm soát, chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tài sản cố 

định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công liên kết và đầu tư khác.  

- Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được 

giảm, được hoàn. Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ 

hàng hoá, sản phẩm dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có). 

- Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng, thu tiền bồi thường của bên thứ 

ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất, thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ, thu 

các khoản nợ phải trả không xác định được chủ… 

1.4.1.2. Chứng từ sử dụng. 

- Giấy báo có 

- Phiếu thu 

- Phiếu kế toán 

- Biên bản vi phạm hợp đồng 

- Hóa đơn GTGT 

- Biên bản giao nhận TSCĐ 

- Biên bản thanh lý TSCĐ 

 1.4.1.3. Tài khoản sử dụng. 

- Tài khoản 711 “Thu nhập khác”: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập 

khác ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. 
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* Kết cấu tài khoản 

 NỢ                                                          TK 711                                                     CÓ 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) đối với 

các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp 

nộp thuế GTGT theo phương pháp trực 

tiếp. 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh trong 

kỳ. 

 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản 

thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

 

 

 

Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ. 

 1.4.1.4. Phương pháp hạch toán. 
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TK 911                             TK 711                                                      TK 111, 112, 138 

         Kết chuyển thu nhập       Thu phạt khách hành vi phạm hợp đồng kinh 

         khác vào TK 911             kinh tế tiền các tổ chức bảo hiểm bồi thường 

                                                  Thu các khoản phải thu khó đòi đã xóa sổ 

                                                                                                               TK 111,112.131 

TK 333                                     Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ                       

       Các khoản thuế trừ vào                                 

       thu nhập khác (nếu có)         

                                                                                                                      TK 338  

                                                           Tiền phạt tính trừ vào khoản nhận ký 

                                                            quỹ, ký cược 

                                                                                                                TK 152, 156, 211 

                                                           Nhận tài trợ, biếu tặng vật tư, hàng hóa 

                                                           TSCĐ  

                                                                                                                    TK 331,338 

                                                           Tính vào thu nhập các khoản nợ phải trả 

                                                           không xác định được chủ 

                                                                                                                      TK 333 

                                                           Các khoản thuế XNK, TTĐB, BVMT,  

                                                              được hoàn 

                                                                                                                       TK 3387 

                                                          Định kỳ phân bổ doanh thu chưa thực  

                                                          hiện nếu được tính vào thu nhập khác 

Sơ đồ 1.12: Sơ đồ trình tự kế toán thu nhập khác 
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1.4.2. Kế toán chi phí khác. 

  1.4.2.1. Khái niệm. 

Chi phí khác bao gồm các chi phí ngoài các chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh 

trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, như chi phí về 

thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán; các 

khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng; bị phạt khi truy nộp thuế; các khoản chi phí 

do kế toán bị nhầm hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán; các khoản khác. 

 1.4.2.2. Chứng từ sử dụng. 

- Uỷ nhiệm chi 

- Biên bản vi phạm hợp đồng 

- Biên bản thanh lý TSCĐ 

- Biên bản đánh giá lại TSCĐ 

- Quyết định phạt từ cơ quan nhà nước 

-  Biên lai nộp thuế, nộp phạt 

1.4.2.3. Tài khoản sử dụng. 

* Kết cấu tài khoản 

 NỢ                                                       TK 811                                                          CÓ 

- Các khoản chi phí khác phát sinh. - Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản 

chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

 

 

Tài khoản 811 không có số dư cuối kì 

 1.4.2.4. Phương pháp hạch toán.    
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TK 111, 112, 131                                                    TK 811                                TK 911               

         Chi phí hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ     Kết chuyển chi phí khác 

                                                             TK 133                để xác định KQKD 

               Thuế GTGT được khấu trừ 

               (nếu có) 

                       TK 331, 333, 338  

           Khi nộp phạt      Khoản phạt do vi phạm hợp                             TK 111, 112, 138  

                                      đồng vi phạm hành chính.         Thu bán hồ sơ thầu hoạt 

TK 2111                                           TK 214                   hoạt động thanh lý, nhượng  

         Nguyên giá     Giá trị hao mòn        Khấu hao       bán TSCĐ 

         TSCĐ góp                                        TSCĐ  

         vốn liên                                            ngừng sử 

         danh, liên                                         dụng cho  

         kết                                                   SXKD 

                                    

                                                                   TK 228 

                                   Giá trị góp vốn liên 

                                   doanh liên kết 

 

                                    Chênh lệch giữa đánh  

                                    giá lại nhỏ hơn giá trị 

                                    còn lại TSCĐ 

Sơ đồ 1.13: Sơ đồ trình tự kế toán chi phí khác 

1.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 
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1.5.1. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 1.5.1.1. Khái niệm. 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí 

thuế thu nhập hoãn lại khi xác định lợi nhuận lãi hoặc lỗ của một kỳ. 

- Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của cơ sở sản 

xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ sau khi đã trừ các khoản chi phí liên quan đến việc tạo 

ra doanh thu và thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất kinh doanh. 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) mà doanh nghiệp tư nhân phải nộp được 

xác định theo công thức sau: 

Thuế TNDN 

phải nộp 
= [ 

Thu nhập tính 

thuế 
- 

Phần tích lập 

quỹ KH&CN 

(Nếu có) 

] x 
Thuế suất thuế 

TNDN 

 

- Căn cứ theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành áp dụng cho năm nghiên cứu 

2025, mức thuế suất thuế TNDN được quy định tùy theo loại hình và lĩnh vực hoạt động 

của doanh nghiệp như sau: 

- Theo Điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2025, mức thuế suất được quy định linh 

hoạt để tạo môi trường kinh doanh minh bạch, khuyến khích đầu tư và hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ. Cụ thể:  

+ 20%: Thuế suất cơ bản áp dụng cho phần lớn các doanh nghiệp. 

+ 15%: Áp dụng cho doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không vượt quá 3 tỷ VND.  

+ 17%: Áp dụng cho doanh nghiệp có tổng doanh thu từ trên 3 tỷ VND đến 50 tỷ VND.  

+ 25% - 50%: Áp dụng cho các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, 

quyết định cụ thể dựa trên vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ theo từng hợp 

đồng dầu khí.  

+ 50% - 70%: Áp dụng cho các hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên quý hiếm (bao 

gồm bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm và các tài nguyên 

quý khác). Mức thuế suất cơ bản là 50%, riêng các mỏ có từ 70% diện tích trở lên nằm 

trên địa bàn đặc biệt khó khăn được áp dụng 40%. 
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Theo Điều 6 của luật Thuế TNDN 2025 căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế 

suất.  

- Thu nhập tính thuế trong kỳ tính theo được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu 

nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyên từ các năm trước theo quy định. 

Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau ( Điều 7 của luật Thuế TNDN 

2025). 

 

 

Thu nhập 

tính thuế 

 

 

= 

 

TThu nhập chịu     

thuế 

  

Thu nhập được  +  

miễn thuế 

  

Các khoản khoản lỗ được kết 

chuyển theo quy định 

 

Trong đó:  

- Thu nhập chịu thuế được xác định bởi theo công thức sau: 

Thu nhập  

chịu thuế 

= Doanh thu -    Các khoản chi phí được 

trừ 

+  Các khoản thu nhập    

khác 

 

 1.5.1.2. Chứng từ sử dụng. 

- Giấy báo nợ 

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Biên lai nộp thuế 

 1.5.1.3. Tài khoản sử dụng. 

* Kết cấu tài khoản 
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  NỢ                                                       TK 821                                                 CÓ                                  

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

phát sinh trong năm. 

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các 

năm trước phải nộp bổ sung do phát 

hiện sai sót không trọng yếu của các 

năm trước được ghi tăng chi phí thuế 

thu nhập doanh nghiệp của năm hiện 

tại 

 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực 

tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế 

thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp 

được giảm trừ vào chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp đã ghi nhận trong 

năm; 

 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 

nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót 

không trọng yếu của các năm trước 

được ghi giảm chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp trong năm hiện tại. 

 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát 

sinh trong năm lớn hơn khoản được 

ghi giảm chi phí thuế TNDN trong 

năm vào TK 911 

 

Tài khoản 821 không  có số dư cuối kì 

 1.5.1.4. Phương pháp hạch toán. 

TK 3334                                                    TK 821                                               TK 3334 

       Hàng quý tạm tính thuế TNDN đã nộp        Cuối kỳ kết chuyển chi phí thuế 

                                                                             TNDN  

       Phải bổ sung thuế TNDN do sai sót              Số thuế TNDN trong năm phải  

       không trọng yếu của năm trước                     nhỏ hơn số thuế TNDN phải nộp 

                                                                                                                               TK 911 

       Số thế TNDN phải nộp trong năm                Kết chuyển thuế TNDN 

       lớn hơn số thuế TNDN phải nộp 

 

Sơ đồ 1.14: Sơ đồ trình tự kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
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1.5.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

 1.5.2.1. Khái niệm. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.  

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần 

và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, giá 

thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất 

động sản đầu tư như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuêhoạt 

động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chí 

phí quản lý doanh nghiệp. 

- Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính 

và chi phí hoạt động tài chính. 

- Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản 

chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 1.5.2.2. Tài khoản sử dụng. 

* Kết cấu tài khoản 

      Để hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán sử dụng tài khoản 

911 “ Xác định kết quả hoạt động kinh doanh ”. 

 

     NỢ                                                     TK 911                                                        CÓ          

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất 

động sản đầu tư và dịch vụ đã bán. 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí 

khác. 

- Chi phí bán hàng và chi phí QLDN. 

- Kết chuyển lãi. 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán 

trong kỳ. 

 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản kết chuyển 

giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Kết chuyển lỗ. 

 

Tài khoản 911 không có số dư cuối kì 
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 1.5.2.3. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh. 

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo công thức: 

Doanh thu thuần 

về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

= 

 

Doanh thu bán hàng và cung – Các khoản giảm trừ doanh thu     

            cấp dịch vụ                             

 

+ Lợi nhuận gộp xác định theo công thức: 

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 

- Giá vốn hàng bán 

 

+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh xác định theo công thức: 

Lợi nhuận 

thuần từ 

hoạt động 

kinh doanh 

= 

 

Doanh thu – Giá vốn   +  Doanh thu   + Chi phí    + Chi phí quản 

thuần BH      hàng bán     hoạt động       tài chính     lý doanh nghiệp 

&CCDV                           tài chính 

 

 

+ Lợi nhuận khác xác định theo công thức: 

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác         –       chi phí khác 

 

+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế xác định theo công thức: 

Tổng lợi nhuận         =        Lợi nhuận thuần từ    +      Lợi nhuận khác 

 kế toán trước thuế           hoạt động kinh doanh 

 

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp xác định theo công thức: 

Lợi nhuận sau thuế 

thu nhập doanh 

nghiệp 

= Tổng lợi nhuận kế toán         -    Chi phí thuế thu nhập 

trước thuế thu nhập                         doanh nghiệp 

doanh nghiệp 
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- Trong đó, Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo công thức: 

Chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp 

= 

 

Thu nhập tính thuế  * Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp                       

 

1.5.2.4. Phương pháp hạch toán. 
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TK 632                                                     TK 911                                                TK 511   

         Kết chuyển giá vốn hàng bán                      Kết chuyển doanh thu thuần về 

                                                                              bán hàng và cũng cấp dịch vụ 

TK 635                                                                                                                TK 515 

        Kết chuyển chi phí tài chính                         Kết chuyển DT tài chính 

 

TK 642                                                                                                                TK 711 

       Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh         Kết chuyển thu nhập khác 

 

TK 811 

              Kết chuyển chi phí khác               

                                                                                                                             TK 421 

TK 821                                                                                                                   

            Kết chuyển chi phí thuế TNDN                 Kết chuyển lỗ hoạt động kinh 

                                                                               doanh trong kỳ 

TK 421 

       Kết chuyển lãi hoạt động kinh doanh 

       trong kỳ 

 

Sơ đồ 1.15: Sơ đồ trình tự kế toán xác định kết quả kinh doanh 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT. 

2.1. Giới thiệu Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

2.1.1. Tổng quan về Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

 2.1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt đã được chấp nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 

09/05/2011, 

- Ngày bắt đầu hoạt động: 16/05/2011. 

- Tên công ty : Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

- Mã số thuế: 0401422087 

- Địa chỉ : 354 Ngũ Hành Sơn, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

- Người đại diện: Nguyễn Tuấn. 

- Số điện thoại: 0975770143 

- Quản lý bởi : Thuế cơ sở 3 thành phố Đà Nẵng 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN. 

- Ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị 

viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh. 

Mã Ngành 

3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị văn 

phòng. 

4610 Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý bán hàng hoá; Môi giới mua bán 

hàng hoá 

4632 Bán buôn thực phẩm Chi Tiết: Bán buôn rau, củ, quả; thịt và các sản phẩm 

từ thịt; Bán buôn thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). 

4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, 

văn phòng phẩm; 

4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Bán buôn điện 

thoại di động, máy ảnh 

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/sua-chua-may-moc-thiet-bi-3312
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/sua-chua-may-moc-thiet-bi-3312
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/dai-ly-moi-gioi-dau-gia-4610
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/dai-ly-moi-gioi-dau-gia-4610
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-buon-thuc-pham-4632
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-buon-thuc-pham-4632
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-buon-do-dung-khac-cho-gia-dinh-4649
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-buon-do-dung-khac-cho-gia-dinh-4649
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-buon-thiet-bi-va-linh-kien-dien-tu-vien-thong-4652
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-buon-thiet-bi-va-linh-kien-dien-tu-vien-thong-4652
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4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn 

tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn xi măng. Bán buôn gạch xây, 

ngói, đá, cát, sỏi (bán tại chân công trình). Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng. 

4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông 

trong các cửa hàng chuyên doanh 

4742 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 

4774 Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh 

6190 Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập 

internet (bao gồm kinh doanh trò chơi trực tuyến); 

6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 

Chi Tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý, môi giới bất động sản. 

7310 Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo thương mại (không bao gồm dập, cắt, gò, 

hàn, sơn bảng hiệu quảng cáo tại trụ sở) 

7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế website 

7710 Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô 

7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê 

máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều 

khiển 

8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 

Chi tiết: Dịch vụ photocopy, đánh máy vi tính. 

Bảng 2.1. Các ngành nghề được đăng ký kinh doanh, bao gồm: 

2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

- Công Ty TNHH Phát Tuấn Đạt, thành lập ngày 09/05/2011, có trụ sở tại 354 Ngũ Hành 

Sơn, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

- Sau một thời gian hoạt động ổn định, Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt bắt đầu mở rộng 

quy mô kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ. Công ty chú trọng:  

+ Đa dạng hóa sản phẩm: laptop, máy tính để bàn, màn hình, linh kiện, phụ kiện.  

+ Hợp tác với nhiều thương hiệu máy tính uy tín. 

+ Nâng cao dịch vụ bảo hành, sửa chữa và hỗ trợ khách hàng sau bán hàng. 

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-buon-vat-lieu-thiet-bi-lap-dat-khac-trong-xay-dung-4663
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-buon-vat-lieu-thiet-bi-lap-dat-khac-trong-xay-dung-4663
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-le-may-vi-tinh-thiet-bi-ngoai-vi-phan-mem-va-thiet-bi-vien-thong-trong-cac-cua-hang-chuyen-doanh-4741
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-le-may-vi-tinh-thiet-bi-ngoai-vi-phan-mem-va-thiet-bi-vien-thong-trong-cac-cua-hang-chuyen-doanh-4741
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-le-may-vi-tinh-thiet-bi-ngoai-vi-phan-mem-va-thiet-bi-vien-thong-trong-cac-cua-hang-chuyen-doanh-4741
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-le-thiet-bi-nghe-nhin-trong-cac-cua-hang-chuyen-doanh-4742
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-le-thiet-bi-nghe-nhin-trong-cac-cua-hang-chuyen-doanh-4742
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-le-hang-hoa-da-qua-su-dung-trong-cac-cua-hang-chuyen-doanh-4774
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/hoat-dong-vien-thong-khac-6190
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/hoat-dong-vien-thong-khac-6190
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/tu-van-moi-gioi-dau-gia-bat-dong-san-dau-gia-quyen-su-dung-dat-6820
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/tu-van-moi-gioi-dau-gia-bat-dong-san-dau-gia-quyen-su-dung-dat-6820
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/quang-cao-7310
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/quang-cao-7310
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/hoat-dong-thiet-ke-chuyen-dung-7410
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/hoat-dong-thiet-ke-chuyen-dung-7410
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/cho-thue-xe-co-dong-co-7710
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/cho-thue-xe-co-dong-co-7710
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/cho-thue-may-moc-thiet-bi-va-do-dung-huu-hinh-khac-7730
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/cho-thue-may-moc-thiet-bi-va-do-dung-huu-hinh-khac-7730
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/photo-chuan-bi-tai-lieu-va-cac-hoat-dong-ho-tro-van-phong-dac-biet-khac-8219
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/photo-chuan-bi-tai-lieu-va-cac-hoat-dong-ho-tro-van-phong-dac-biet-khac-8219
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- Bên cạnh bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, công ty còn mở rộng kênh bán hàng trực 

tuyến, giúp tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn, đặc biệt là học sinh, sinh viên và 

nhân viên văn phòng. 

- Trải qua gần 14 năm hoạt động với ngành nghề chính là Bán lẻ máy vi tính, thiết bị 

ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh, cho đến 

hiện nay công ty đã tạo cho mình một chỗ đứng trên thị trường về cung cấp các thiết bị 

máy tính, laptop cao cấp, và các linh kiện chính hãng. 

2.1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 

TNHH Phát Tuấn Đạt.  

 2.1.1.3.1 Chức năng 

+ Phân phối các sản phẩm công nghệ: Cung cấp các thiết bị máy tính, linh kiện, và 

thiết bị ngoại vi. 

+ Dịch vụ kỹ thuật: Sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, bảo hành các thiết bị máy tính. 

+ Tư vấn: Cung cấp giải pháp và tư vấn về cấu hình, phần mềm, hệ thống.Tư vấn cho 

khách hàng lựa chọn máy tính, thiết bị phù hợp với nhu cầu học tập, làm việc, giải trí. 

Hướng dẫn sử dụng cơ bản các sản phẩm máy tính và thiết bị liên quan. 

+ Phát triển thị trường: Mở rộng tệp khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ. 

Nâng cao uy tín, thương hiệu của công ty trong lĩnh vực máy tính tại địa phương. 

+ Bán trả góp Laptop mới và cũ giá rẻ, uy tín, bảo hành đến 5 năm: Với hệ thống 

Showroom hiện đại, chuyên nghiệp, Tuấn Đạt mang đến cho khách hàng trải nghiệm 

mua sắm tuyệt vời nhất. Sản phẩm chính của chúng tôi là các dòng Laptop cũ giá rẻ. 

Phục vụ nhiều mục đích sử dụng như làm việc, văn phòng, học tập, thiết kế đồ họa, chơi 

game… Cam kết đảm bảo quyền lợi cao nhất của khách hàng. Với chế độ bảo hành đến 

5 năm. Hỗ trợ bán trả góp Laptop cho cả sinh viên và người đi làm. 

2.1.1.3.2. Nhiệm vụ 

+ Cung cấp sản phẩm chất lượng: Mang đến các sản phẩm máy tính mới và đã qua sử 

dụng (laptop cũ, máy tính bộ) với giá cạnh tranh 

+ Đội ngũ nhân viên: Với đội ngũ nhân viên tư vấn trẻ trung, năng động được đào tạo 

nghiệp vụ bài bản. Tuấn Đạt phục vụ khách hàng bằng sự tận tâm và nhiệt tình nhất. Bên 

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-le-may-vi-tinh-thiet-bi-ngoai-vi-phan-mem-va-thiet-bi-vien-thong-trong-cac-cua-hang-chuyen-doanh-4741
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/ban-le-may-vi-tinh-thiet-bi-ngoai-vi-phan-mem-va-thiet-bi-vien-thong-trong-cac-cua-hang-chuyen-doanh-4741
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cạnh đó, các kỹ thuật viên có trình độ chuyên nghiệp, tay nghề cao và giàu kinh nghiệm. 

Chắc chắn sẽ làm khách hàng yên tâm, hài lòng. 

+ Đảm bảo chất lượng dịch vụ: Bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật cơ bản cho sản phẩm công 

nghệ bán ra. 

+ Đáp ứng nhu cầu công nghệ: Phục vụ nhu cầu tin học cá nhân và văn phòng, hỗ trợ 

chuyển giao thiết bị công nghệ các tỉnh thành. 

+ Tuân thủ pháp luật: thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, ký kết và thực hiện 

hợp đồng hợp pháp. 

+ Hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với cơ quan Nhà nước như: Nộp đầy đủ các khoản thuế 

GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế môn bài... 

 2.1.1.3.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. 

Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ máy tính, 

thiết bị ngoại vi, phần mềm và dịch vụ viễn thông. Công ty cung cấp các sản phẩm và 

dịch vụ chất lượng cao, đa dạng về mẫu mã và giá cả cạnh tranh, phục vụ cho nhiều đối 

tượng như khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, và đại lý. Với đội ngũ nhân viên chuyên 

nghiệp và giàu kinh nghiệm, công ty cam kết mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho 

khách hàng và luôn nỗ lực phát triển bền vững.  

2.1.1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

 2.1.1.4.1. Khái quát bộ máy quản lý tại công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1.  Tổ chức quản lý tại Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

Bộ phận Kế Toán 

 

oán  

Bộ phận Kinh Doanh 

 

Kế toán Nội Bộ  Nhân viên bán hàng kiêm 

tư vấn dịch vụ  
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2.1.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận. 

Giám đốc là người đứng đầu doanh nghiệp, vị trí lãnh đạo cao nhất và có trách 

nhiệm chính trong việc điều hành và quản lý hoạt động của doanh nghiệp. 

+ Tổ chức bộ máy quản lý; phân công, phân cấp nhiệm vụ cho cấp dưới. 

+ Quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ, nhân viên. 

+  Đại diện cho công ty trước các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan. 

+ Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý cấp cao, tạo ra một môi trường làm 

việc tích cực và hiệu quả. 

+ Chịu trách nhiệm cuối cùng về hiệu quả hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty 

trước Hội đồng quản trị và các cổ đông. 

+ Xây dựng mối quan hệ với các đối tác, khách hàng và cộng đồng, phát triển và duy trì 

mạng lưới liên kết vững chắc để tạo cơ hội kinh doanh và mở rộng thị trường. 

- Bộ phận kế toán: Tại công ty TNHH Phát Tuấn Đạt, Kế toán nội là người chịu trách 

nhiệm quản lý bộ phận này. Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính – 

kế toán của công ty.  

+ Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, ghi chép, phản ánh đầy đủ và chính xác 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

+ Quản lý thu – chi, công nợ, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đảm bảo sử dụng vốn đúng 

mục đích và hiệu quả.  

+ Thực hiện lập hóa đơn, chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng 

từ liên quan.  

+ Theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ, thực hiện trích khấu hao theo quy định. + 

Lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo nội bộ theo đúng thời hạn và quy định 

của pháp luật. 

+ Thực hiện kê khai, quyết toán thuế (GTGT, TNDN, TNCN…) và làm việc với cơ quan 

thuế khi có yêu cầu. Phối hợp với các phòng ban khác trong việc đối chiếu số liệu, thanh 

toán và quyết toán chi phí. Bảo quản, lưu trữ sổ sách kế toán, chứng từ theo đúng quy 

định. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác kế toán theo sự phân công 

của Giám đốc. 

- Bộ phận kinh doanh:  

+ Trực tiếp thực hiện bán hàng, giới thiệu và tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của công ty 

cho khách hàng.  
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+ Tìm kiếm, tiếp cận và chăm sóc khách hàng mới, đồng thời duy trì mối quan hệ với 

khách hàng cũ. 

+ Tư vấn cho khách hàng về tính năng, giá cả, chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi 

của sản phẩm. 

+ Thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của công ty. Tổng hợp 

thông tin thị trường, phản hồi ý kiến khách hàng để đề xuất cải tiến sản phẩm, dịch vụ. 

2.1.1.5 Tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

 2.1.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2 Tổ chức bộ máy kế toán. 

Ghi chú:  

Quan hệ hỗ trợ:  

* Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận: 

a. Kế toán nội bộ 

           Ghi chép tất cả các công việc liên quan đến nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp, 

từ ghi hóa đơn bán hàng, ghi sổ chi tiết doanh thu bán hàng, ghi sổ chi tiết hàng xuất 

bán. Theo dõi công nợ phải thu cũng như phải trả. 

           - Thu thập và kiểm tra chứng từ kế toán: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp –hợp lý – 

hợp lệ của các chứng từ phát sinh như: 

+ Hóa đơn bán hàng, hóa đơn mua vào. 

+ Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo Có/Nợ ngân hàng. 

+ Hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. 

+ Bảng lương, bảng chấm công, hồ sơ nhân sự liên quan đến tiền lương. 

+ Phân loại chứng từ theo từng nghiệp vụ: Mua hàng, bán hàng, chi phí, tiền 

lương, tài sản,… 

Kế toán nội bộ 

 

Kế toán dịch vụ  
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- Ghi nhận và theo dõi số liệu nội bộ: 

+ Theo dõi doanh thu bán hàng, công nợ phải thu của khách hàng. 

+ Theo dõi chi phí hoạt động, công nợ phải trả nhà cung cấp. 

+ Quản lý quỹ tiền mặt, đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng. 

+ Theo dõi tình hình nhập – xuất – tồn kho. - Lập và chuyển hồ sơ cho kế toán dịch vụ: 

+ Tổng hợp chứng từ đầy đủ theo kỳ kế toán. 

+ Lập bảng kê hóa đơn đầu vào – đầu ra. 

+ Chuyển chứng từ và số liệu cho kế toán dịch vụ đúng thời hạn. 

+ Giải trình các nghiệp vụ phát sinh khi kế toán dịch vụ yêu cầu. 

- Phối hợp và hỗ trợ công tác kế toán – thuế: 

+ Rà soát số liệu trước khi lập báo cáo. 

+ Cung cấp hồ sơ khi cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra. 

+ Báo cáo kịp thời cho ban lãnh đạo các vấn đề bất thường về chi phí, công nợ, dòng 

tiền. 

b. Kế toán dịch vụ. 

         Kế toán dịch vụ là đơn vị chuyên môn bên ngoài, chịu trách nhiệm xử lý số liệu kế 

thuế theo quy định pháp luật trên cơ sở chứng từ do doanh nghiệp cung cấp. 

- Hạch toán kế toán và ghi sổ kế toán: 

+ Kiểm tra lại chứng từ do kế toán nội bộ chuyển đến. 

+ Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán. 

+ Ghi sổ kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành (theo Thông tư 

133/2016/TT-BTC). 

- Lập và kê khai các loại thuế: Thuế GTGT (theo quý), Thuế TNCN, Thuế TNDN tạm 

tính. 

+ Theo dõi nghĩa vụ thuế, thông báo số thuế phải nộp cho doanh nghiệp. 

+ Tư vấn các vấn đề về thuế, chi phí được trừ, hóa đơn chứng từ hợp lệ. 

- Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo 

tài chính. 

+ Thực hiện quyết toán thuế cuối năm với cơ quan thuế. 

+ Giải trình số liệu khi có thanh tra. 

2.1.1.5.2. Các chính sách chế độ kế toán tại Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

a. Chế độ kế toán  
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- Thông tư số 133/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/08/2016, hướng dẫn 

chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Việc áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC giúp công ty đơn giản hóa hệ thống tài khoản 

kế toán, giảm bớt khối lượng sổ sách kế toán, phù hợp với quy mô tổ chức và năng lực 

bộ máy kế toán và đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin tài chính phục vụ quản lý và quyết 

toán thuế. 

b. Chính sách kế toán 

- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.  

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và nguyên tắc phương pháp chuyển đổi đồng tiền 

khác: Đồng Việt Nam (VNĐ). 

- Phương pháp tính thuế GTGT: Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kê khai 

theo quý. 

- Phương pháp tính giá hàng tồn kho: Tính giá hàng tồn kho theo phương pháp nhập 

trước xuất trước. 

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định: tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng. 

 2.1.1.5.3. Hình thức kế toán tại Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt.  

                Do đặc điểm và quy mô hoạt động kinh doanh, công ty áp dụng phương pháp 

ghi sổ kế toán theo hình thức “Nhật ký chung”, được hỗ trợ bởi máy tính và phần mềm 

kế toán 3TSOFT theo quy định thông tư 133/2016/TT-BT 
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Sơ đồ 2.3 Hình thức ghi sổ kế toán. 

Ghi hàng ngày:  

Ghi cuối tháng:  

Đối chiếu, kiểm tra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.4 Hình thức ghi sổ kế toán bằng phần mềm. 

Ghi chú:  

Nhập số liệu hàng ngày:  
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In số báo cáo báo cuối tháng, cuối năm:  

Đối chiếu kiểm tra:   

 

- Hàng ngày: Kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được 

dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu 

vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quy 

trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp 

và sổ chi tiết liên quan. 

- Cuối tháng: Kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. 

Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn 

đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán 

có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra 

giấy. Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, 

đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Giao diện phần mềm 3TSoft. 

Các phần hành kế toán chính:  
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- Kế toán Tiền mặt - Tiền gửi: Xử lý thu chi, báo nợ-báo có, theo dõi khoản mục, đối 

tượng, hợp đồng, phân bổ chi phí thuế TNDN, quản lý đa tiền tệ và tỷ giá. 

- Kế toán Vật tư - Hàng hóa - Kho: Quản lý mua hàng, bán hàng, nhập xuất kho, tính 

giá nhập xuất tồn kho (chi tiết theo nhiều phương pháp). 

- Kế toán Tài sản cố định - Công cụ: Quản lý tài sản, phân bổ khấu hao, công cụ, chi 

phí liên quan. 

- Kế toán Sản xuất - Giá thành: Mạnh về tính giá thành sản phẩm, định nghĩa cách 

thức phân bổ chi phí. 

- Kế toán Công trình: Quản lý chi phí, doanh thu, lợi nhuận theo từng công trình. 

- Kế toán Tổng hợp: Lập sổ cái, báo cáo tài chính, tổng hợp dữ liệu từ các phần hành 

khác. 

2.2 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh tại Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

2.2.1. Kế toán hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ 

doanh thu tại Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

 a. Nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh 

thu 

* Đặc điểm hàng bán tại Công ty 

Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt kinh doanh chủ yếu các mặt hàng bán lẻ máy vi tính, thiết 

bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông. Các mặt hàng được bán theo phương thức 

trực tiếp tại địa điểm kinh doanh 
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Hình 2.2 Một số mặt hàng thuộc nhóm hàng hoá. 

* Đặc điểm doanh thu bán hàng tại Công ty 

Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt có 1 loại doanh thu là doanh thu bán hàng. Doanh thu bán 

hàng là phần doanh thu thu được từ việc bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm 

và thiết bị viễn thông. 

* Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại Công ty 

- Phương thức bán hàng: Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng hóa thì đến trực 

tiếp tại địa điểm kinh doanh của Công ty để mua hàng 

- Bán lẻ: là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc tổ chức kinh 

tế mang tính tiêu dùng. Bán lẻ thường bán đơn chiếc hoặc bán với số lượng nhỏ. 

- Phương thức thanh toán: Theo phương thức thanh toán trực tiếp, sau khi khách 

hàng mua hàng thì khách hàng sẽ thanh toán ngay bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 

thanh toán qua ngân hàng. Căn cứ vào hoá đơn mua hàng, kế toán sẽ xuất hoá đơn 

theo ngày, với khách hàng lẻ không lấy hoá đơn sẽ được gộp vào một hoá đơn GTGT 

trong ngày, những khách có nhu cầu lấy hoá đơn sẽ xuất hoá đơn riêng theo thông tin 

của khách yêu cầu. 

 b. Chứng từ sử dụng. 

Để phục vụ cho việc hạch toán và quản lý doanh thu, công ty đã áp dụng hệ thống 

chứng từ kế toán theo đúng quy định, bao gồm các chứng từ sau: 
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- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu thu 

- Giấy báo có 

- Phiếu xuất kho 

c. Tài khoản sử dụng. 

Căn cứ theo điều 57 thông tư 133/2016 TT-BTC, Công ty sử dụng tài khoản 511 

“Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

- Tài khoản 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để 

phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ các khoản giảm trừ doanh thu của 

doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các giao 

dịch và các nghiệp vụ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác. 

- Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt là công ty thương mại nên sử dụng TK 5111 để ghi nhận 

doanh thu bán hàng hóa. 

- Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa: Ghi nhận doanh thu và doanh thu thuần 

từ khối lượng hàng hóa được xác định là đã bán trong kỳ kế toán, thường áp dụng cho 

các ngành kinh doanh hàng hóa. 

d. Sổ sách sử dụng. 

Căn cứ vào các chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ, công ty tiến hành ghi chép và 

phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào hệ thống sổ sách kế toán theo đúng chế độ 

kế toán hiện hành. 

- Sổ Nhật ký chung. 

- Sổ cái TK 511. 

- Sổ chi tiết 5111. 

e. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Phát Tuấn 

Đạt. 

Khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc mua qua trực tuyến: Các nhân viên 

sẽ gửi danh sách báo giá hàng hóa để khách hàng lựa chọn. 
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Khi khách hàng mua hàng, kế toán nội bộ sẽ tiến hành lập hóa đơn GTGT. Căn 

cứ vào hóa đơn GTGT, kế toán dịch vụ tiến hành nhập số liệu vào phần mềm kế toán 

3TSOFT. Sau khi bấm lưu phần mềm tự động lên Sổ chi tiết tài khoản, Nhật ký chung 

và Sổ cái tài khoản. 

Khi khách hàng nhận hàng và thanh toán đủ cho công ty ( bằng tiền mặt hoặc 

chuyển khoản), dựa vào hóa đơn GTGT và phiếu thu hoặc giấy báo có, kế toán sẽ 

tiến hành ghi nhận doanh thu. 

* Ví dụ trường hợp bán hàng tại Công ty - Bán hàng thu tiền mặt: 

Trích số liệu thực tế quý 4 tại Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

Ngày 07/10/2025 Xuất hàng bán cho khách hàng cho Công ty TNHH Thương mại 

và Công Nghiệp Tấm Tín theo Hóa đơn số 16, trị giá 1.620.000 (đã bao gồm thuế VAT 

8%) khách hàng. Hóa đơn sau khi lập được kế toán kiểm tra và trình lên Giám đốc ký 

duyệt trước khi gửi cho khách hàng. Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. 

Công ty áp dụng mức VAT đầu ra 8% là do:  

- Máy tính và nhiều sản phẩm liên quan  thuộc đối tượng VAT 10% theo luật thuế GTGT. 

 - Tuy nhiên, trong giai đoạn giảm thuế theo chính sách hỗ trợ, nếu mặt hàng đó không 

nằm trong danh sách loại trừ, thì công ty được tính thuế VAT 8% khi bán ra cho khách 

hàng. 

Căn cứ văn bản pháp luật:  

Việc giảm thuế này được thực hiện theo các văn bản pháp luật của Quốc hội và Chính 

phủ: 

* Nghị quyết của Quốc hội:  

- Quốc hội Việt Nam ban hành nghị quyết về giảm VAT từ 10% xuống 8% cho nhiều 

loại hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định, nhằm thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế. 

* Nghị định của Chính phủ: 
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Thuế GTGT đầu ra đối với ngành nghề bán máy tính trong nửa đầu năm 2025 

được áp dụng thuế suất 8% (thay vì 10% thông thường) theo Nghị định 180/2024/NĐ-

CP. 

Nghị định này quy định việc giảm thuế GTGT 2% (từ 10% xuống 8%) đối với 

hầu hết các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% và có hiệu lực từ ngày 

01/01/2025 đến hết ngày 30/06/2025. 

 Nghị định của Chính phủ (ví dụ như Nghị định 174/2025/NĐ-CP và tương tự) quy định 

chi tiết: 

- VAT giảm còn 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ trước đây chịu thuế 10%. 

- Áp dụng trong thời gian nhất định (từ 01/07/2025 đến 31/12/2026 theo nghị định mới 

nhất) trừ một số trường hợp ngoại lệ như viễn thông, tài chính – ngân hàng, bất động 

sản, sản phẩm kim loại…  

- Các nghị định này cụ thể hóa đối tượng và điều kiện áp dụng thuế suất 8%, ngày hiệu 

lực, và cách kê khai trên hóa đơn VAT. 

* Luật Thuế Giá trị gia tăng (hiện hành):  

- Luật Thuế GTGT quy định các mức thuế suất cơ bản (0%, 5%, 8%, 10%) và nguyên 

tắc lựa chọn mức thuế cho từng loại hàng hóa, dịch vụ. Việc giảm từ 10% xuống 8% là 

điều chỉnh tạm thời dựa trên nghị quyết và nghị định. 

Sau khi Công Ty cho Công ty TNHH Thương mại và Công Nghiệp Tấm Tín đồng 

ý mua hàng, kế toán tiến hành lập hóa đơn điện tử trên phần mềm https://hddt.vin-

hoadon.com. Hóa đơn số 6 được lập theo các bước sau: 

Bước 1: Truy cập vào phần mềm VIN-HOADON và đăng nhập vào bằng mã số thuế và 

mật khẩu của Công ty. 

Bước 2: Để tạo hóa đơn GTGT đầu tiên vào mục hóa đơn đầu ra : chọn “ lập hóa đơn 

mới” 

→ chọn mẫu “1C25MTD hóa đơn giá trị gia tăng”: Hóa đơn GTGT ký hiệu 1C25MTD 

là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, áp dụng cho hóa đơn giá trị gia tăng, được 

phát hành năm 2025, theo chuẩn dữ liệu của Tổng cục Thuế.                                                  
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Bước 3: Chọn mẫu hóa đơn và nhập đầy đủ thông tin người bán, người mua, tên hàng 

hóa/dịch vụ, số lượng, đơn giá, thuế suất. Lưu ý về ngày lập và số hóa đơn (tăng dần). 

Sau đó F2: thêm dòng, Enter: xuống dòng, Alt + Enter: xuống dòng tên hàng hóa 

để nhập hàng hóa. 

Bước 4: Lưu nháp -> Gửi nháp khách kiểm tra chọn “ Hóa đơn vừa tạo, nhập email 

khách hàng và nhấn “gửi HD nháp”. Nếu có yêu cầu sửa, chọn “chỉnh sửa”. 

Bước 5: Sau khi nhập và kiểm tra đầy đủ thông tin bấm “ghi lại” . Khi đó tại giao 

diện hóa đơn đầu ra, dòng hóa đơn mới tạo, bấm “ký” -> cắm chữ ký số của công ty 

vào và nhập mã pin, phần mềm sẽ ký vào hóa đơn và được thể hiện theo mẫu sau: 

Hình 2. 3 Giao diện website xuất hoá đơn GTGT 

 

Hình 2.4 Giao diện xuất hoá đơn GTGT 
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Hình 2. 5 Hoá đơn GTGT đầu ra số 16 
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Hình 2.6 Phiếu thu PT/23/065 theo hóa đơn số 16 

Cách đánh số của công ty ví dụ số PT/25/ là phiếu thu năm 2025 số  

Kế toán căn cứ vào hóa đơn GTGT đầu ra và chứng từ kèm theo như phiếu 

thu…,để tiến hành hạch toán vào phần mềm kế toán 3TSOFT. Kế toán phải đăng nhập 

tên cơ sở dẫn liệu PHATTUANDAT_V133 sau đó giao diện làm việc của 3TSOFT mới 

xuất hiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.7 Giao diện cơ sở dữ liệu để đăng nhập vào phần mềm 3TSOFT 
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Hình 2.8 Giao diện sử dụng nhập số liệu bán hàng lên phần mềm kế toán 3Tsoft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 9 Giao diện hoá đơn bán hàng trên 3TSOFT theo HĐ 16 
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Kế toán căn cứ vào hóa đơn GTGT để nhập vào phần mềm kế toán 3TSOFT. Ở mục 

“Mã nhập xuất” chọn 111 – Bán hàng thanh toán bằng tiền mặt. Sau khi lưu hoá đơn bán 

hàng, phần mềm sẽ tự động tạo phiếu thu và kế toán bấm lưu  

 

Hình 2. 10 Giao diện phiếu thu tiền mặt trên 3TSOFT theo HĐ 16 

Sau khi hoàn tất bán hàng, thì kế toán sẽ tiến hành lập phiếu thu số PT/23/065 ngày 

07/10/2025.  
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Bảng 2.2 Trích từ sổ chi tiết TK 5111 từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

Ngày Số Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kỳ

07/01/2025 07/01/2025 PXK/25/001 Bán hàng theo HĐ 1 131 34.909.091 34.909.091

.... .... ..... .... .... ... ... .... ....

12/02/2025 12/02/2025 PT/25/004 Bán hàng theo HĐ 6 1111 454.550 55.181.823

.... ... ... .. ... ... ... ... ...

06/03/2025 06/03/2025 PXK/25/013 Bán hàng theo HĐ 13 131 21.000.000 362.424.246

... .... ... ... ... ... ... ... ...

08/04/2025 08/04/2025 PT/25/010 Bán hàng theo HĐ 18 1111 8.181.818 431.033.674

12/05/2025 12/05/2025 PXK/25/019 Bán hàng theo HĐ 19 131 15.000.000 446.033.674

... .... .... .... .... .... .... .... ....

08/07/2025 08/07/2025 PT/25/018 Bán hàng theo HĐ 1 1111 185.186 631.373.409

17/07/2025 17/07/2025 PXK/25/031 Bán hàng theo HĐ 2 131 6.212.962 637.586.371

.. ... ... .... .... .... .... .... ...

26/08/2025 26/08/2025 PT/25/020 Bán hàng theo HĐ 7 1111 1.350.000 761.390.075

... ... .... .... ... ... .... .... ...

30/09/2025 30/09/2025 PXK/25/043 Bán hàng theo HĐ 14 131 5.925.924 826.473.408

06/10/2025 06/10/2025 PXK/25/044 Bán hàng theo HĐ 15 131 135.777.778 962.251.186

07/10/2025 07/10/2025 PT/25/023 Bán hàng theo HĐ 16 1111 1.500.000 963.751.186

28/10/2025 28/10/2025 PXK/25/046 Bán hàng theo HĐ 17 131 57.292.472 1.021.043.658

... ... ... .... .... .... .... ... ...

22/12/2025 22/12/2025 PXK/25/053 Bán hàng theo HĐ 26 131 66.688.388 1.145.947.787

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/001 Kết chuyển doanh thu 911 1.145.947.787

Cộng phát sinh trong kỳ 1.145.947.787 1.145.947.787

Số dư cuối kỳ

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản 5111: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT Mẫu số S20 - DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016 của bộ tài chính

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Số dư
Ngày ghi sổ

Chứng từ
Diễn giải

Tài khoản đối 

ứng

Phát sinh

Kế toán trưởng Người ghi sổ

(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)
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Bảng 2.3. Trích sổ cái TK 511 từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

Ngày Số Nợ Có

Số dư đầu kỳ

07/01/2025 07/01/2025 PXK/25/001 Bán hàng theo HĐ 1 131 34.909.091

... .. ... .... ... ... ...

10/02/2025 10/02/2025 PT/25/003 Bán hàng theo HĐ 5 1111 9.090.909

... ... .. ... ... .. ...

27/02/2025 27/02/2025 PT/25/006 Bán hàng theo HĐ 11 1111 1.369.697

.. .. ... ... ... ... ...

08/04/2025 08/04/2025 PT/25/010 Bán hàng theo HĐ 18 1111 8.181.818

12/05/2025 12/05/2025 PXK/25/019 Bán hàng theo HĐ 19 131 15.000.000

22/05/2025 22/05/2025 PT/25/011 Bán hàng theo HĐ 20 1111 2.727.273

... ... ... ... ... ... ....

17/07/2025 17/07/2025 PXK/25/031 Bán hàng theo HĐ 2 131 6.212.962

01/08/2025 01/08/2025 PXK/25/032 Bán hàng theo HĐ 3 131 77.950.000

12/08/2025 12/08/2025 PXK/25/033 Bán hàng theo HĐ 4 131 7.407.407

... ... ... ... ... ... ...

27/08/2025 27/08/2025 PT/25/021 Bán hàng theo HĐ 9 1111 824.074

25/09/2025 25/09/2025 PXK/25/039 Bán hàng theo HĐ 10 131 7.407.407

26/09/2025 26/09/2025 PXK/25/040 Bán hàng theo HĐ 11 131 36.851.852

30/09/2025 30/09/2025 PT/25/022 Bán hàng theo HĐ 13 1111 648.150

30/09/2025 30/09/2025 PXK/25/041 Bán hàng theo HĐ 12 131 13.425.926

30/09/2025 30/09/2025 PXK/25/043 Bán hàng theo HĐ 14 131 5.925.924

06/10/2025 06/10/2025 PXK/25/044 Bán hàng theo HĐ 15 131 135.777.778

07/10/2025 07/10/2025 PT/25/023 Bán hàng theo HĐ 16 1111 1.500.000

28/10/2025 28/10/2025 PXK/25/046 Bán hàng theo HĐ 17 131 57.292.472

01/11/2025 01/11/2025 PT/25/024 Bán hàng theo HĐ 18 1111 1.203.704

02/12/2025 02/12/2025 PT/25/025 Bán hàng theo HĐ 22 1111 1.150.000

... ... ... ... ... .... ...

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/001 Kết chuyển doanh thu 911 1.145.947.787

Cộng phát sinh trong kỳ 1.145.947.787 1.145.947.787

Số dư cuối kỳ

(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)

                                                                                                                                                               Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kế toán trưởng Người ghi sổ

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng                       (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT                                                                                                             Mẫu số S20 - DNN

                                                                                                                                                          ngày 26/08/2016 của bộ tài chính)

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Ngày ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải
Tài khoản 

đối ứng

Phát sinh
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* Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

Trong năm 2025 Công ty không phát sinh nghiệp vụ giảm trừ doanh thu nên Công ty 

không hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 

2.2.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

a. Nội dung giá vốn tại Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

- Giá vốn hàng bán trong năm được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước 

(FIFO) giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ 

hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời 

điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho. 

b. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán. 

Công ty sử dụng phương pháp nhập trước xuất trước.Giá vốn được tính theo đơn giá của 

lô hàng nhập sớm nhất cho đến khi hết, sau đó mới tính tiếp đến lô hàng nhập sau. 

c. Chứng từ sử dụng. 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu xuất kho 

d. Tài khoản sử dụng. 

Công ty sử dụng tài khoản 632- Giá vốn hàng bán để phản ánh giá vốn của hàng 

hóa đã xuất trong kỳ. Tài khoản này cuối kỳ kết chuyển hết sang tài khoản 911 nên 

không có số dư cuối kỳ. 

e. Sổ sách sử dụng. 

- Sổ chi tiết TK 6321, Sổ cái 632 

Sổ nhật ký chung 

g. Trình tự ghi sổ.  

Công ty tính giá vốn theo phương pháp nhập trước xuất trước:
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Hình 2.11 Giao diện sổ chi tiết bán hàng trên phần mềm 3TSOF
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Hình 2. 12 Phiếu xuất kho số PXK/25/045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 13  Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ ( sản phẩm, hàng hóa ) 



 

63 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2.4 Trích từ sổ chi tiết TK 6321 từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày Số Nợ Có

Số dư đầu kỳ

07/01/2025 07/01/2025 PXK/25/001 Bán hàng theo HĐ 1 156 22.724.909

15/01/2025 15/01/2025 PXK/25/002 Bán hàng theo HĐ 2 156 909.091

15/01/2025 15/01/2025 PXK/25/003 Bán hàng theo HĐ 3 156 5.300.000

... ... ... .. ... ... ...

27/02/2025 27/02/2025 PXK/25/010 Bán hàng theo HĐ 10 156 28.081.818

27/02/2025 27/02/2025 PXK/25/011 Bán hàng theo HĐ 11 156 267.272

05/03/2025 05/03/2025 PXK/25/012 Bán hàng theo HĐ 12 156 159.627.279

.... ... .. ... ... .. ..

08/04/2025 08/04/2025 PXK/25/018 Bán hàng theo HĐ 18 156 8.679.091

12/05/2025 12/05/2025 PXK/25/019 Bán hàng theo HĐ 19 156 13.772.728

... ... .. ... ... ... ...

17/07/2025 17/07/2025 PXK/25/031 Bán hàng theo HĐ 2 156 3.744.999

.... ... ... .. ... ... ...

26/08/2025 26/08/2025 PXK/25/036 Bán hàng theo HĐ 7 156 857.333

... ... .. ... ... ... ....

06/10/2025 06/10/2025 PXK/25/044 Bán hàng theo HĐ 15 156 114.884.622

07/10/2025 07/10/2025 PXK/25/045 Bán hàng theo HĐ 16 156 1.340.000

28/10/2025 28/10/2025 PXK/25/046 Bán hàng theo HĐ 17 156 49.656.902

01/11/2025 01/11/2025 PXK/25/047 Bán hàng theo HĐ 18 156 1.203.703

03/11/2025 03/11/2025 PXK/25/048 Bán hàng theo HĐ 19 156 12.685.185

02/12/2025 02/12/2025 PXK/25/049 Bán hàng theo HĐ 21 156 3.818.182

... ... ... ... ... ... ...

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/002 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 949.069.563

Cộng phát sinh trong kỳ 949.069.563 949.069.563

Số dư cuối kỳ

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

                                                                                                                                                               Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kế toán trưởng Người ghi sổ

(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)

                                                                                                                                                          ngày 26/08/2016 của bộ tài chính)

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT                                                                                                             Mẫu số S20 - DNN

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng                       (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Tài khoản 632 : Giá vốn hàng bán 

Ngày ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải
Tài khoản đối 

ứng

Phát sinh
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Bảng 2.5 Trích từ sổ cái TK 632 từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

Ngày Số Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kỳ

07/01/2025 07/01/2025 PXK/25/001 Bán hàng theo HĐ 1 156 22.724.909 22.724.909

15/01/2025 15/01/2025 PXK/25/002 Bán hàng theo HĐ 2 156 909.091 23.634.000

.. ... ... ... ... ... ... ... ...

14/02/2025 14/02/2025 PXK/25/007 Bán hàng theo HĐ 7 156 28.145.454 67.306.727

20/02/2025 20/02/2025 PXK/25/009 Bán hàng theo HĐ 9 156 11.141.818 78.448.545

... ... ... ... ... ... ... ... ...

21/03/2025 21/03/2025 PXK/25/014 Bán hàng theo HĐ 14 156 318.181 281.367.130

29/03/2025 29/03/2025 PXK/25/015 Bán hàng theo HĐ 15 156 3.136.365 284.503.495

02/04/2025 02/04/2025 PXK/25/016 Bán hàng theo HĐ 16 156 51.318.182 335.821.677

.. ... ... ... ... ... ... ... ...

03/06/2025 03/06/2025 PXK/25/022 Bán hàng theo HĐ 23 156 3.727.273 364.013.496

... ... ... .... ... .. ... ... ...

19/06/2025 19/06/2025 PXK/25/026 Bán hàng theo HĐ 27 156 5.382.121 375.936.528

19/06/2025 19/06/2025 PXK/25/027 Bán hàng theo HĐ 1 156 159.091 376.095.619

26/08/2025 26/08/2025 PXK/25/037 Bán hàng theo HĐ 8 156 122.091 647.956.702

25/09/2025 25/09/2025 PXK/25/039 Bán hàng theo HĐ 10 156 7.109.259 655.065.961

... ... ... ... ... ... ... .... ....

06/10/2025 06/10/2025 PXK/25/044 Bán hàng theo HĐ 15 156 114.884.622 811.031.858

07/10/2025 07/10/2025 PXK/25/045 Bán hàng theo HĐ 16 156 1.340.000 812.371.858

28/10/2025 28/10/2025 PXK/25/046 Bán hàng theo HĐ 17 156 49.656.902 862.028.760

01/11/2025 01/11/2025 PXK/25/047 Bán hàng theo HĐ 18 156 1.203.703 863.232.463

... ... ... ... ... .... ... ... ...

08/12/2025 08/12/2025 PXK/25/052 Bán hàng theo HĐ 24 156 13.363.637 895.144.079

... ... ... ... ... ... ... ... ...

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/002 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 949.069.563

Cộng phát sinh trong kỳ 949.069.563 949.069.563

Số dư cuối kỳ

(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kế toán trưởng Người ghi sổ

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT Mẫu số S20 - DNN

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng                           Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

                   Ngày 26/08/2016 của bộ tài chính

Số dư

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Ngày ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải Tài khoản đối ứng
Phát sinh

Tài khoản 6321: Giá vốn hàng hóa

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025
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2.2.1.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh. 

Năm 2025, công ty phát sinh chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng. 

a. Nội dung chi phí quản lý kinh doanh. 

* Chi phí bán hàng: 

+ Lương, phụ cấp cho nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh,... 

+ Các khoản trích theo lương: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của 

bộ 

phận bán hàng... 

* Chi phí quản lý doanh nghiệp :  

- Bao gồm các khoản chi phí liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp 

mà không trực tiếp gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm... 

+ Gồm chi phí dịch vụ mua ngoài: Cước dịch vụ viễn thông bộ phận bán hàng, dịch, phí 

dịch vụ ngân hàng, … 

+ Phân bổ chi phí trả trước cho việc mua thiết bị, công cụ dụng cụ. 

* Đối với Phân bổ chi phí trả trước cho việc mua thiết bị, công cụ sử dụng cho bộ phận 

quản lý doanh nghiệp. Cuối tháng, kế toán thực hiện phân bổ chi phí trả trước trên phần 

mềm. 

 b. Chứng từ sử dụng. 

* Chi phí bán hàng: 

- Phiếu chi 

- Giấy báo nợ 

- Bảng thanh toán tiền lương 

- Bảng chấm công 

* Chi phí quản lý doanh nghiệp :  

- Phiếu chi, Hóa đơn GTGT, sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết và các chứng từ liên 

quan khác. 
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c. Tài khoản sử dụng. 

* Chi phí bán hàng. 

Công ty sử dụng TK 6421- Chi phí bán hàng để hạch toán chi phí bán hàng của Công ty. 

Tài khoản này cuối kỳ kết chuyển hết sang TK 911 nên không có số dư cuối kỳ. 

* Chi phí quản lý doanh nghiệp :  

Để hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty dụng TK 6422 – Chi phí quản lý 

doanh nghiệp. Tài khoản này cuối kỳ kết chuyển hết sang TK 911 nên không có số dư 

cuối kỳ. 

 d. Sổ sách sử dụng. 

- Sổ chi tiết TK 6421 

- Sổ chi tiết TK 6422 

- Sổ cái TK 642 

- Sổ nhật ký chung 

e. Trình tự ghi sổ. 

* Trường hợp chi phí cụ thể 

Trường hợp 1 – Chi phí phần mềm F CHAT: Ngày 31/03/2025 Công ty chi tiền mua 

phần mềm F chat theo hoá đơn GTGT 84. Căn cứ vào hoá đơn GTGT 84 và phiếu chi, 

kế toán hạch toán phiếu chi tiền mặt trên phần mềm. (Phần mềm F chat dùng mục đích 

Fchat là phần mềm chatbot bán hàng tự động cho Fanpage, Zalopage và Website. Fchat 

giúp tăng doanh số, tiết kiệm tiền quảng cáo, bán hàng tự động và chăm sóc khách hàng 

24/7)  
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Hình 2. 14 Hoá đơn GTGT đầu vào số 84 
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Hình 2. 15 Hoá đơn GTGT đầu vào số 84 
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Hình 2.16 Phiếu chi tiền mặt PC/95/062 theo hóa đơn 84 

Kế toán tiến hành tính lương dựa vào bảng chấm công sau đó ghi nhận lên phần mềm kế 

toán. 

Trường hợp 2 - Tính lương và trích bảo hiểm Ngày 30/11/2025 Công ty TNHH Phát 

Tuấn Đạt tiến hành tính lương tháng 11 cho bộ phận bán hàng với tổng số tiền tính lương 

là 5.088.000 VND và trích bảo hiểm cho bộ phận bán hàng. 
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CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng 11/2025

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01

T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2

1 Nguyễn Tuấn Giám đốc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

2 Lê Việt Quốc Long Nhân viên bán hàng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

3 Nguyễn Thị Kiều Kế toán 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

TỔNG 2 0 3 3 2 3 1 3 0 2 3 2 2 3 2 0 3 2 2 2 2 2 0 3 2 2 2 2 3 0 0 58

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2025

Người lập: Giám đốc:

STT TÊN NHÂN VIÊN Bộ phận
Tổng 

công 

 

Bảng 2.6 Bảng chấm công tháng 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2.7 Bảng tính tiền lương tháng 11 

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

BẢNG TÍNH LƯƠNG

Tháng 11/2025

8% 1,50% 1%

Lương

Cơ bản

Ngày 

công
Chuyên cần Tiền ăn Xăng xe Điện thoại

Lương 

kinh doanh
Thưởng lễ

BHXH

(17,5%)

BHYT

(3%)

BHTN

(1%)
Cộng

BHXH

(8%)

BHYT

(1,5%)

BHTN

(1%)
Cộng

01 Nguyễn Tuấn Giám đốc 5.500.000 18 3.808.000 0 900.000 4.708.000 4.500.000 787.500 135.000 45.000 967.500 360.000 67.500 45.000 472.500 4.235.500

02 Lê Việt Quốc Long Nhân viên bán hàng 5.000.000 21 4.038.000 0 1.050.000 5.088.000 5.088.000

03 Nguyễn Thị Kiều Kế toán 5.500.000 19 4.019.000 0 570.000 4.589.000 4.500.000 787.500 135.000 45.000 967.500 360.000 67.500 45.000 472.500 4.116.500

TỔNG CỘNG 16.000.000 58 11.865.000 0 2.520.000 0 0 0 0 14.385.000 1.575.000 270.000 90.000 1.935.000 720.000 135.000 90.000 945.000 13.440.000

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2025

Người lập: Giám đốc:

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phụ cấp

STT Họ và tên
Chức 

vụ

Lương chính
Lương

Thựctế
Thực lĩnh

Tổng

lương

Lương đóng 

BHXH

Các khoản trích trừ vào chi phí doanh Các khoản trích trừ vào lương



 

71 
 

Căn cứ vào bảng lương nhân viên công ty, kế toán tiến hàng nhập lên phần mềm, vào 

phần hành “Kế toán tổng hợp” sau đó chọn “phiếu kế toán”. Chi phí lương cho lương 

của bộ phận bán hàng được hạch toán vào tài khoản 6421. Chi phí lương của bộ phận 

quản lý được hạch toán vào tài khoản 6422. 

Ví dụ minh họa: Tính lương nhân viên bán hàng Lê Việt Quốc Long Lương nhân viên 

bán hàng cơ bản: 5.000.000 VND 

Tổng ngày công : 21 ngày→ Lương thực tế = 
5.000.000

25
𝑥  21 = 4.038.000 VND 

Tổng lương = lương thực tế + phụ cấp (Tiền ăn) = 4.038.000 + 1.050.000 = 5.088.000 

VND 

Thực lĩnh = Tổng lương – Các khoản trích trừ vào lương 

= 5.088.000 – 0 = 5.088.000 VND 

 

Hình 2.17 Giao diện phiếu kế toán tính lương tháng 11 
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Hạch toán nghiệp vụ tính lương cho bộ phận bán hàng, quản lý kinh doanh tháng 11 năm 

2025: 

- Trích BHXH, BHYT, BHTN bộ phận quản lý kinh doanh  đưa vào chi phí của doanh 

nghiệp, Bộ phận quản lý kinh doanh 2 người với mức lương cơ bản để trích là 4.500.000 

VND  

+ Hạch toán trích BHXH, BHYT, BHTN bộ phận quản lý kinh doanh đưa vào chi phí 

như sau: 

 

Hình 2.18 Phiếu kế toán chi phí BHXH, BHYT, BHTN bộ phận QLDN 
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- Hạch toán các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương của người lao động: 

        

Hình 2.19 Phiếu kế toán trích BHXH, BHYT, BHTN từ lương NLĐ 

*Hạch toán trả lương cho người lao động 

Sau khi nhập xong, các thông tin sẽ được tự động nhập vào sổ Nhật ký chung, sổ Cái, sổ 

Chi tiết,... 
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Hình 2.20 Chi tiết kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BTTNLĐ, BNN 
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Hình 2.21 Chi tiết kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BTTNLĐ, BNN 
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Cuối năm, kế toán in sổ Nhật ký chung, sổ Cái, sổ Chi tiết,... để lưu trữ. 

* Đối với chi phí vận chuyển chi phí này thường được thanh toán bằng tiền mặt, vì vậy 

kế toán căn cứ vào hóa đơn GTGT và phiếu chi để hạch toán lên phần mềm kế toán 

3TSOFT. 

Ví dụ: 

Ngày 02/11/2025 Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt thanh toán tiền cước viễn thông theo 

HĐ  1459731 với số tiền 180.000 VNĐ đã bao gồm thuế VAT. Công ty đã thanh toán 

bằng tiền mặt. 
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Hình 2.22 Hóa đơn GTGT đầu vào số 1459731 
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Hình 2.23 Hóa đơn GTGT đầu vào số 1459731 
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Hình 2.24 Phiếu chi trả tiền cước viễn thông theo HD 1459731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.25 Giao diện phiếu chi nhập HĐ 1459731 trên phần mềm 3Tsoft 
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Bảng 2.8 Trích từ sổ chi tiết tài khoản TK 6421 từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

 

 

 

 

 

 

Ngày Số Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kỳ

31/03/2025 31/03/2025 PC/25/014 CHi tiền phần mềm Fchat HĐ 84 1111 3.480.000 3.480.000

30/11/2025 30/11/2025 PKT/25/040 Tính lương tháng 11 334 5.088.000 8.568.000

31/12/2025 31/12/2025 PKT/25/044 Tính lương tháng 12 334 4.750.000 13.318.000

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/003 Chi phí quản lý kinh doanh 911 13.318.000

Cộng phát sinh trong kỳ 13.318.000 13.318.000

Số dư cuối kỳ

Số dư

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Ngày ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải
Tài khoản 

đối ứng

Phát sinh

Tài khoản 6421: Chi phí bán hàng

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT Mẫu số S20 - DNN

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng                           Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

                   Ngày 26/08/2016 của bộ tài chính

(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kế toán trưởng Người ghi sổ
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Bảng 2.9 Trích từ sổ chi tiết tài khoản TK 6422 từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

Ngày Số Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kỳ

.. ... ... ... ... ... .... ....

28/02/2025 28/02/2025 PKT/25/007 Tính lương tháng 2 334 9.579.000 29.963.158

14/03/2025 14/03/2025 BN/25/018 Phí duy trì SMS tháng 3 11211-AGRIBANK 55.000 30.018.158

... ... ... ... ... ... ... ...

31/10/2025 31/10/2025 PKT/25/036 Tính lương tháng 10 334 10.323.000 138.361.867

02/11/2025 02/11/2025 BN/25/084 Chi tiền gói SME online 11212-VIETCOMBANK 24.700 138.386.567

02/11/2025 02/11/2025 PC/25/064 Chi tiền cước viễn thông theo HĐ 1459731 1111 163.636 138.550.203

... ... ... ... ... ... ... ...

30/11/2025 30/11/2025 PB/25/011 Chi phí trả trước 242 403.079 139.333.082

30/11/2025 30/11/2025 PKT/25/038 Chi phí BHXH, BHYT, BHTN DN doanh nghiệp phải đóng Tháng 11 3383 1.575.000 140.908.082

30/11/2025 30/11/2025 PKT/25/038 Chi phí BHXH, BHYT, BHTN DN doanh nghiệp phải đóng Tháng 11 3384 270.000 141.178.082

30/11/2025 30/11/2025 PKT/25/038 Chi phí BHXH, BHYT, BHTN DN doanh nghiệp phải đóng Tháng 11 3385 90.000 141.268.082

30/11/2025 30/11/2025 PKT/141/016 Tính lương tháng 11 334 9.297.000 150.565.082

02/12/2025 02/12/2025 BN/25/096 Chi tiền gói SME online 11212-VIETCOMBANK 100.824 150.665.906

02/12/2025 02/12/2025 PC/25/068 Chi tiền cước viễn thông theo HĐ  19919730 1111 141.818 150.807.724

... ... ... ... .... .... .... ...

31/12/2025 31/12/2025 PKT/25/044 Tính lương tháng 12 334 11.440.000 164.809.979

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/003 Chi phí quản lý kinh doanh 911 164.809.979

Cộng phát sinh trong kỳ 164.809.979 164.809.979

Số dư cuối kỳ

(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)

Số dư

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kế toán trưởng Người ghi sổ

Ngày ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải Tài khoản đối ứng
Phát sinh

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản 6422 : Chi phí quản lý doanh nghiệp

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT Mẫu số S20 - DNN

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016 của bộ tài chính
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Bảng 2.10 Trích từ sổ cái TK 642 từ ngày 01/01/2025 đến này 31/12/2025

Ngày Số Nợ Có

Số dư đầu kỳ

01/01/2025 01/01/2025 PKT/25/001 Lệ phí môn bài phải nộp năm 2025 3339 2.000.000

.. .. .... .... ... ... ...

31/03/2025 31/03/2025 PB/25/003 242 403.079

31/03/2025 31/03/2025 PC/25/014 CHi tiền phần mềm Fchat HĐ 84 1111 3.480.000

... ... ... ... ... ... ...

02/11/2025 02/11/2025 BN/25/084 Chi tiền gói SME online 11212-VIETCOMBANK 24.700

02/11/2025 02/11/2025 PC/25/064 Chi tiền cước viễn thông theo HĐ 1459731 1111 163.636

... ... ... ... ... ... ...

04/11/2025 04/11/2025 BN/25/089 Phí mua 1 cuốn séc 11211-AGRIBANK 20.000

25/11/2025 25/11/2025 BN/25/093 Phí QLTK 11211-AGRIBANK 10.000

30/11/2025 30/11/2025 PB/25/011 242 403.079

30/11/2025 30/11/2025 PKT/25/038 Chi phí BHXH, BHYT, BHTN DN doanh nghiệp phải đóng Tháng 11 3383 1.575.000

30/11/2025 30/11/2025 PKT/25/038 Chi phí BHXH, BHYT, BHTN DN doanh nghiệp phải đóng Tháng 11 3384 270.000

30/11/2025 30/11/2025 PKT/25/038 Chi phí BHXH, BHYT, BHTN DN doanh nghiệp phải đóng Tháng 11 3385 90.000

30/11/2025 30/11/2025 PKT/25/040 Tính lương tháng 11 334 14.385.000

02/12/2025 02/12/2025 BN/25/096 Chi tiền gói SME online 11212-VIETCOMBANK 100.824

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/003 Chi phí quản lý kinh doanh 911 178.127.979

Cộng phát sinh trong kỳ 178.127.979 178.127.979

Số dư cuối kỳ

(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT                                                                                                                                                        Mẫu số S20 - DNN

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng                                                                             (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Tài khoản 642: Chi phí quản lý kinh doanh

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

                                                                                                                                                                                                            ngày 26/08/2016 của bộ tài chính)

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

                                                                                                                                                                                                                                   Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kế toán trưởng Người ghi sổ

Ngày ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải Tài khoản đối ứng
Phát sinh
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2.2.2 Kế toán hoạt động tài chính.  

2.2.2.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 

 a. Nội dung kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty chủ yếu là các khoản thu lãi từ ngân hàng. 

b. Chứng từ sử dụng. 

- Sổ phụ ngân hàng 

- Giấy báo có 

c. Tài khoản sử dụng. 

Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” 

Để hạch toán doanh thu hoạt động tài chính Công ty sử dụng TK 5154 “ Doanh thu hoạt 

động tài chính từ lãi tiền gửi”. Tài khoản này cuối kỳ kết chuyển hết sang tài khoản 911 

nên không có số dư cuối kỳ. 

d. Sổ sách sử dụng. 

- Sổ chi tiết tài khoản 5154 

- Sổ cái tài khoản 515 

- Sổ nhật ký chung 

e. Trình tự ghi sổ.  

+ Vào cuối mỗi tháng kế toán mang giấy giới thiệu có chữ ký của giám đốc tới ngân 

hàng để in sổ phụ về đối chiếu số liệu. 

+ Căn cứ vào Giấy báo có lãi tiền gửi, Sổ phụ ngân hàng hoặc sao kê tài khoản ngân 

hàng, kế toán nhập liệu vào phần mềm kế toán 3TSOFT. Kế toán chỉ nhập các ô 

ngày chứng từ, đối tượng, diễn giải, tài khoản nợ có, số tiền theo trên giấy báo có 

hoặc sao kê ngân hàng. Sau khi nhập liệu vào phần mềm, phần mềm sẽ tự động cập 

nhập số liệu lên các sổ nhật ký chung, sổ chi tiết tài khoản, sổ cái tài khoản 515.                          

Ví dụ: Ngày 25/10/2025 công ty nhận Giấy báo Có nhận được lãi tiền gửi của 

ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Đà Nẵng (VCB). Số tiền lãi công ty nhận được là 

386 đồng 
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Hằng ngày căn cứ vào giấy báo có ngân hàng Vietcombank kế toán tiến hành ghi 

nhận lãi tiền gửi vào phân hệ báo có trên phần mềm. Vào phân hệ kế toán tiền mặt, tiền 

gửi chọn báo có và nhập thông tin đầy đủ sẽ có được giao diện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.26 Giao diện phần mềm hạch toán lãi tiền gửi ngày 25/10/2025 
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Hình 2.27 Sổ phụ ngân hàng Vietcombank lãi tiền gửi ngày 25/10/202
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Sau khi nhập xong, các thông tin sẽ được tự động nhập vào sổ Nhật ký chung, sổ Cái, sổ Chi tiết,... Cuối năm, kế toán in 

sổ Nhật ký chung, sổ Cái, sổ Chi tiết,... để lưu trữ. 

Bảng 2.11 Trích từ sổ chi tiết TK 5154 từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

Ngày Số Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kỳ

25/01/2025 25/01/2025 BC/25/003 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 92 92

31/01/2025 31/01/2025 BC/25/004 Lãi tiền gửi tháng 1 11211-AGRIBANK 301 393

25/02/2025 25/02/2025 BC/25/010 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 240 633

28/02/2025 28/02/2025 BC/25/012 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 483 1.116

25/03/2025 25/03/2025 BC/25/016 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 15 1.131

... ... .. .. .. ... ... ... ...

25/07/2025 25/07/2025 BC/25/035 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 579 4.177

31/07/2025 31/07/2025 BC/25/037 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 77 4.254

25/08/2025 25/08/2025 BC/25/048 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 2.164 6.418

31/08/2025 31/08/2025 BC/25/050 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 66 6.484

25/09/2025 25/09/2025 BC/25/055 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 1.475 7.959

30/09/2025 30/09/2025 BC/25/057 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 53 8.012

25/10/2025 25/10/2025 BC/25/061 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 386 8.398

31/10/2025 31/10/2025 BC/25/066 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 383 8.781

25/11/2025 25/11/2025 BC/25/072 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 624 9.405

30/11/2025 30/11/2025 BC/25/073 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 3.642 13.047

31/12/2025 31/12/2025 BC/25/081 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 1.533 14.580

31/12/2025 31/12/2025 BC/25/083 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 765 15.345

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/004 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 911 15.345

Cộng phát sinh trong kỳ 15.345 15.345

Số dư cuối kỳ

Số dư

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Ngày ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải Tài khoản đối ứng
Phát sinh

Tài khoản 5154: Doanh thu hoạt động tài chính

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT Mẫu số S20 - DNN

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng                           Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

                   Ngày 26/08/2016 của bộ tài chính

(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kế toán trưởng Người ghi sổ
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Bảng 2.12 Trích từ sổ cái TK 515 từ ngày 01/01/2025 đến này 31/12/2025 

 

 

 

Ngày Số Nợ Có

Số dư đầu kỳ

25/01/2025 25/01/2025 BC/25/003 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 92

31/01/2025 31/01/2025 BC/25/004 Lãi tiền gửi tháng 1 11211-AGRIBANK 301

25/02/2025 25/02/2025 BC/25/010 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 240

28/02/2025 28/02/2025 BC/25/012 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 483

25/03/2025 25/03/2025 BC/25/016 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 15

31/03/2025 31/03/2025 BC/25/017 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 410

25/04/2025 25/04/2025 BC/25/020 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 14

30/04/2025 30/04/2025 BC/25/021 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 365

25/05/2025 25/05/2025 BC/25/026 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 348

31/05/2025 31/05/2025 BC/25/028 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 577

25/06/2025 25/06/2025 BC/25/030 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 175

30/06/2025 30/06/2025 BC/25/031 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 578

25/07/2025 25/07/2025 BC/25/035 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 579

31/07/2025 31/07/2025 BC/25/037 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 77

25/08/2025 25/08/2025 BC/25/048 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 2.164

31/08/2025 31/08/2025 BC/25/050 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 66

25/09/2025 25/09/2025 BC/25/055 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 1.475

30/09/2025 30/09/2025 BC/25/057 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 53

25/10/2025 25/10/2025 BC/25/061 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 386

31/10/2025 31/10/2025 BC/25/066 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 383

25/11/2025 25/11/2025 BC/25/072 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 624

30/11/2025 30/11/2025 BC/25/073 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 3.642

31/12/2025 31/12/2025 BC/25/081 Lãi tiền gửi 11212-VIETCOMBANK 1.533

31/12/2025 31/12/2025 BC/25/083 Lãi tiền gửi 11211-AGRIBANK 765

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/004 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 911 15.345

Cộng phát sinh trong kỳ 15.345 15.345

Số dư cuối kỳ

(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

                                                                                                                                                                                         Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kế toán trưởng Người ghi sổ

                                                                                                                                                                               ngày 26/08/2016 của bộ tài chính)

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT                                                                                                                                      Mẫu số S20 - DNN

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng                                   (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Tài khoản 515: Doanh thu tài chính

Ngày ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải Tài khoản đối ứng
Phát sinh
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2.2.2.2. Kế toán chi phí tài chính. 

Trong năm 2025 Công ty không phát sinh nghiệp vụ chi phí tài chính nên Công 

ty không hạch toán chi phí tài chính. 

2.2.3. Kế toán hoạt động khác.  

2.2.3.1. Kế toán thu nhập khác. 

a. Nội dung kế toán thu nhập khác. 

Trong quá trình hoạt động công ty có các khoản thu nhập phát sinh không thường 

xuyên trong quá trình hoạt động, không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh từ hàng hóa khi mua hàng hóa để bảo vệ rủi ro cho công ty khi hàng hóa để 

lâu không bán được bị giảm giá trị  .  

b. Chứng từ sử dụng. 

- Phiếu kế toán 

- Hóa đơn GTGT 

- Biên bản thỏa thuận chiết khấu 

c. Tài khoản sử dụng. 

d. Sổ sách sử dụng. 

Để hạch toán thu nhập khác, kế toán sử dụng Tài khoản 711 “Thu nhập khác”. 

Tài khoản này cuối kỳ kết chuyển hết sang TK 911 nên không có số dư cuối kỳ. 

e. Trình tự ghi sổ. 
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Hình 2.28 Hóa dơn GTGT đầu vào số 2674 
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Hình 2.29 Hóa dơn GTGT đầu vào số 2674 
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Hình 2.30 Giao diện phiếu kế toán ghi nhận chiết khấu thương mại HĐ 2674 

Sau khi nhập xong, các thông tin sẽ được tự động nhập vào sổ Nhật ký chung, sổ 

Cái, sổ Chi tiết,... Cuối năm, kế toán in sổ Nhật ký chung, sổ Cái, sổ Chi tiết,... để lưu 

trữ. 
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Bảng 2.13 Trích từ sổ chi tiết TK 711 từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Ngày Số Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kỳ

02/06/2025 02/06/2025 PKT/25/019 Chiết khấu bảo vệ giá hàng tồn kho HĐ 2674 331 2.045.455 2.045.455

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/005 Kết chuyển thu nhập khác 911 2.045.455

Cộng phát sinh trong kỳ 2.045.455 2.045.455

Số dư cuối kỳ

(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016 của bộ tài chính

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kế toán trưởng Người ghi sổ

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT Mẫu số S20 - DNN

Số dư

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Ngày ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải
Tài khoản đối 

ứng

Phát sinh

Tài khoản 711: Thu nhập khác

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025
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Bảng 2.14 Trích từ sổ cái TK 711 từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

Ngày Số Nợ Có

Số dư đầu kỳ

02/06/2025 02/06/2025 PKT/25/019 Chiết khấu bảo vệ giá hàng tồn kho HĐ 2674 331 2.045.455

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/005 Kết chuyển thu nhập khác 911 2.045.455

Cộng phát sinh trong kỳ 2.045.455 2.045.455

Số dư cuối kỳ

(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

                                                                                                                                                               Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kế toán trưởng Người ghi sổ

                                                                                                                                                          ngày 26/08/2016 của bộ tài chính)

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT                                                                                                             Mẫu số S20 - DNN

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng                       (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Tài khoản 711 : Thu nhập khác

Ngày ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải
Tài khoản đối 

ứng

Phát sinh
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 .......................................................................................... 2.2.3.2. Kế toán chi phí khác. 

a. Nội dung kế toán chi phí khác. 

Chi phí khác tại công ty bao gồm các khoản chi phát sinh ngoài dự kiến, không liên quan 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường. Một trong những khoản chi phí đó là 

tiền phạt vi phạm hành chính do nộp chậm bảo hiểm xã hội theo quy định của cơ quan 

bảo hiểm, nộp chậm thuế thu TNDN,... 

b. Chứng từ sử dụng. 

- Giấy báo nợ 

- Phiếu kế toán 

- Hóa đơn mua hàng 

c. Tài khoản sử dụng. 

Để hạch toán chi phí khác, kế toán sử dụng Tài khoản 811 “Chi phí khác”. Tài khoản 

này cuối kỳ kết chuyển hết sang TK 911 nên không có số dư cuối kỳ. 

d. Sổ sách sử dụng. 

- Sổ chi tiết TK 8111 

- Sổ cái TK 811 

- Sổ nhật kí chung 

e. Trình tự ghi sổ. 

- Sau khi nhận thông báo thanh toán chậm, kế toán tiến hành ghi nhận khoản bị phạt vào 

phiếu chi tiền mặt. 

 Ví dụ: Ngày 16/05/2025 Công ty TNHH Phát Tuấn nhận được thông báo tiền thuế nợ 

từ cơ quan thuế và nhận được giấy báo nợ từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam Công ty về nộp chậm thuế TNDN. Kế toán vào phân hệ “kế toán tiền 

mặt, tiền gửi” chọn báo nợ và ghi nhận khoản nộp chậm lên phần mềm kế toán. 
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Hình 2.31 Sao kê ngân hàng AGRIBANK 
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Hình 2.32 Giấy nộp tiền nộp chậm thuế TNDN 
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Hình 2.33 Giấy nộp tiền nộp chậm thuế TNDN 
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Hình 2.34 Giao diện báo nợ nộp chậm tiền thuế TNDN trên phần mềm 

Sau khi nhập xong, các thông tin sẽ được tự động nhập vào sổ Nhật ký chung, sổ 

Cái, sổ Chi tiết,...  

Cuối năm, kế toán in sổ Nhật ký chung, sổ Cái, sổ Chi tiết,... để lưu trữ.
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Bảng 2.15 Trích từ sổ chi tiết TK 811 từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

 

 

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Ngày Số Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kỳ

26/03/2025 26/03/2025 BN/25/021 Lãi chậm nộp thuế GTGT 11211-AGRIBANK 89.841 89.841

15/05/2025 15/05/2025 PC/25/035 Nộp tiền BHXH 1111 19.932 109.773

16/05/2025 16/05/2025 BN/25/028 Tiền chập nộp thuế TNDN 11211-AGRIBANK 4.940 114.713

12/09/2025 12/09/2025 PC/25/057 Nộp tiền BHXH 1111 19.932 134.645

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/006 Kết chuyển chi phí khác 911 134.645

Cộng phát sinh trong kỳ 134.645 134.645

Số dư cuối kỳ

(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kế toán trưởng Người ghi sổ

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT Mẫu số S20 - DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016 của bộ tài chính

Tài khoản 811: Chi phí khác

Số dư

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Ngày ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải Tài khoản đối ứng
Phát sinh

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025
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Bảng 2.16 Trích từ sổ cái TK 811 từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

Ngày Số Nợ Có

Số dư đầu kỳ

26/03/2025 26/03/2025 BN/25/021 Lãi chậm nộp thuế GTGT 11211-AGRIBANK 89.841

15/05/2025 15/05/2025 PC/25/035 Nộp tiền BHXH 1111 19.932

16/05/2025 16/05/2025 BN/25/028 Tiền chập nộp thuế TNDN 11211-AGRIBANK 4.940

12/09/2025 12/09/2025 PC/25/057 Nộp tiền BHXH 1111 19.932

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/006 Kết chuyển chi phí khác 911 134.645

Cộng phát sinh trong kỳ 134.645 134.645

Số dư cuối kỳ

(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

                                                                                                                                                               Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kế toán trưởng Người ghi sổ

                                                                                                                                                          ngày 26/08/2016 của bộ tài chính)

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT                                                                                                             Mẫu số S20 - DNN

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng                       (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Tài khoản 811 : Chi phí khác

Ngày ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải Tài khoản đối ứng
Phát sinh
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 ................................................................. 2.2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

2.2.4.1 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 a. Nội dung kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Cuối kỳ kế toán tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí hợp lý để tính ra thu nhập chịu 

thuế và thuế thu nhập công ty phải đóng làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành.Cuối năm, căn cứ vào 

tổng kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán trưởng tiến hành lập tờ 

khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp cho nhà nước, sau đó lưu lại các 

chứng từ liên quan. 

b. Chứng từ sử dụng. 

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

c. Tài khoản sử dụng. 

Công ty sử dụng tài khoản TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 d. Sổ sách sử dụng. 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ cái TK 821 

 e. Quy trình ghi sổ. 
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Hình 2.35  Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 
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Hình 2.36  Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 
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Hình 2.37  Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 
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Hình 2.38 Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

Cách tính thuế : 
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- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 20.767.400 

- Điều chỉnh tăng tổng LNTT 

B1 = B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 

= 0 + 0 + 2.134.645 + 0 + 0 + 0 

= 2.134.645 

- Điều chỉnh giảm tổng LNTT 

B8 = B9 + B10 + B11 + B12 

= 0  

- Tổng thu nhập chịu thuế = Tổng LNKTTT + điều chỉnh tăng LNTT – điều chỉnh 

giảm LNTT  

B13 = A1+ B1 – B8 

= 20.076.400  + 2.134.645 – 0 

= 22.811.045 

- Thu nhập chịu thuế = Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh ( C1 = 

B14)   

= 22.811.045 

- Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất không ưu đãi 

 ( C9= ( C7 x 15%) + (C8 x C8a) 

= ( 22.811.045 x 15%) + ( 0 x 0 ) 

= 3.421.657 

-  Số thuế TNDN phải nộp quyết toán trong kỳ = 3.421.657 
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Hình 2.39 Giao diện phiếu kế toán PKT/25/045 
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Bảng 2.18 Trích từ sổ cái TK 821 từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

Ngày Số Nợ Có

Số dư đầu kỳ

31/12/2025 31/12/2025 PKT/25/045 Thuế TNDN phải nộp năm 2025 3334 3.421.657

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/007 Kết chuyển thuế TNDN 911 3.421.657

Cộng phát sinh trong kỳ 3.421.657 3.421.657

Số dư cuối kỳ

(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

                                                                                                                                                               Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kế toán trưởng Người ghi sổ

Ngày ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải
Tài khoản đối 

ứng

Phát sinh

                                                                                                                                                          ngày 26/08/2016 của bộ tài chính)

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT                                                                                                             Mẫu số S20 - DNN

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng                       (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Tài khoản 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
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2.2.4.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

Cuối kỳ, kế toán kết chuyển tất cả các tài khoản từ tài khoản loại 5, 6, 7, 8 sang 

tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ của Công ty.  

Công ty sử dụng phần mềm kế toán nên việc xác định kết quả kinh doanh được 

kế toán thực hiện vào cuối năm bằng bút toán khóa sổ trên phần mềm kế toán 3TSOFT. 

các bút toán kết chuyển tự động trên phần mềm. Sau đó, dữ liệu sẽ được kết xuất sang 

sổ cái tài khoản 911 

Kế toán thực hiện kết chuyển doanh thu chi phí trên phần mềm như sau: 

+ Trên giao diện phần mềm kế toán chọn vào “ Bút toán khóa sổ”. 

 

Hình 2.40 Giao diện bút toán khóa sổ trên phần mềm 3TSOFT 

Trên giao diện phần mềm kế toán chọn vào “ Bút toán khóa sổ”  

 + Cửa sổ hiện ra, thực hiện kéo chọn dòng thứ 3 đến dòng 10, sau đó bấm vào dấu tích 

xanh ở trên gần góc trái giao diện của phần mềm hoặc bấm F10 trên bàn phím để thực 

hiện việc kết chuyển. 

+ Sau khi hoàn thành xong kết chuyển cuối kỳ, Để xem bút toán kết chuyển cuối kỳ 

thì tại phần hành “kế toán tổng hợp” bấm vào “ Chứng từ khóa sổ”. 
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Hình 2.41 Giao diện phiếu kết chuyển doanh thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.42 Giao diện phiếu kết chuyển giá vốn 
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Hình 2.43 Giao diện phiếu kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.44 Giao diện phiếu kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 
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Hình 2.45 Giao diện phiếu kết chuyển thu nhập khác 

 

Hình 2.46 Giao  diện phiếu kết chuyển chi phí khác
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Hình 2.47 Giao diện phiếu kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp 

 

Hình 2.48 Giao diện phiếu kết chuyển lãi, lỗ 
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- Cuối kỳ, kế toán thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí vào TK 911 để 

xác định kết quả kinh doanh. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.145.947.787 

Giá vốn hàng bán 949.069.563 

Doanh thu hoạt động tài chính 15.345 

Chi phí bán hàng 13.318.000 

Chi phí quản lý doanh nghiệp  164.809.979 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 3.421.657 

Thu nhập khác 2.045.455 

Chi phí khác 134.645 

 

+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo công thức: 

Doanh thu thuần 

về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

= 

 

Doanh thu bán hàng và cung – Các khoản giảm trừ doanh thu     

            cấp dịch vụ                             

 

= 1.145.947.787 – 0  

= 1.145.947.787 

+ Lợi nhuận gộp xác định theo công thức: 

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

- Giá vốn hàng bán 

 

= 1.145.947.787 - 949.069.563 

= 196.878.224 

+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh xác định theo công thức: 

Lợi nhuận 

thuần từ 

hoạt động 

kinh doanh 

= 

 

Doanh thu – Giá vốn   +  Doanh thu   - Chi phí    -  Chi phí quản 

thuần BH      hàng bán     hoạt động       tài chính     lý doanh nghiệp 

&CCDV                           tài chính 
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= 1.145.947.787 - 949.069.563  + 15.345 -  0 - 178.127.979 

= 18.765.590 

+ Lợi nhuận khác xác định theo công thức: 

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác         –       chi phí khác 

 

= 2.045.455 - 134.645 

= 1.910.810 

+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế xác định theo công thức: 

Tổng lợi nhuận         =        Lợi nhuận thuần từ    +      Lợi nhuận khác 

 kế toán trước thuế           hoạt động kinh doanh 

 

= 18.765.590  + 1.910.810 

= 20.676.400 

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp xác định theo công thức: 

Lợi nhuận sau thuế 

thu nhập doanh 

nghiệp 

= Tổng lợi nhuận kế toán         -    Chi phí thuế thu nhập   

   trước thuế thu nhập                         doanh nghiệp 

      doanh nghiệp   

 

= 20.676.400- 3.421.657 

= 17.254.743 

Sau khi nhập xong, các thông tin sẽ được tự động nhập vào sổ Nhật ký chung, sổ 

Cái, sổ Chi tiết,... 

Cuối năm, kế toán in sổ Nhật ký chung, sổ Cái, sổ Chi tiết,... để lưu trữ.
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Bảng 2.19 Trích từ sổ chi tiết TK 911 từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

 

 

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Ngày Số Nợ Có Nợ Có

Số dư đầu kỳ

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/002 Kết chuyển giá vốn hàng bán 6321 949.069.563 949.069.563

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/003 Chi phí quản lý kinh doanh 6421 13.318.000 962.387.563

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/003 Chi phí quản lý kinh doanh 6422 164.809.979 1.127.197.542

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/006 Kết chuyển chi phí khác 811 134.645 1.127.332.187

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/007 Kết chuyển thuế TNDN 821 3.421.657 1.130.753.844

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/008 Kết chuyển lãi, lỗ 4212 17.254.743 1.148.008.587

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/001 Kết chuyển doanh thu 5111 1.145.947.787 2.060.800

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/004 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 5154 15.345 2.045.455

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/005 Kết chuyển thu nhập khác 711 2.045.455

Cộng phát sinh trong kỳ 1.148.008.587 1.148.008.587

Số dư cuối kỳ

(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kế toán trưởng Người ghi sổ

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT Mẫu số S20 - DNN

                    Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

                      Ngày 26/08/2016 của bộ tài chính

Tài khoản 911: Xác định kết quả kinh doanh

Số dư

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Ngày ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải
Tài khoản 

đối ứng

Phát sinh

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025
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Bảng 2.20 Trích từ sổ cái tài khoản 911 từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

 

Ngày Số Nợ Có

Số dư đầu kỳ

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/002 Kết chuyển giá vốn hàng bán 6321 949.069.563

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/003 Chi phí quản lý kinh doanh 6421 13.318.000

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/003 Chi phí quản lý kinh doanh 6422 164.809.979

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/006 Kết chuyển chi phí khác 811 134.645

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/007 Kết chuyển thuế TNDN 821 3.421.657

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/008 Kết chuyển lãi, lỗ 4212 17.254.743

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/001 Kết chuyển doanh thu 5111 1.145.947.787

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/004 Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 5154 15.345

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/005 Kết chuyển thu nhập khác 711 2.045.455

Cộng phát sinh trong kỳ 1.148.008.587 1.148.008.587

Số dư cuối kỳ

(Kí ghi rõ họ và tên) (Kí ghi rõ họ và tên)

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

                                                                                                                                                               Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Kế toán trưởng Người ghi sổ

                                                                                                                                                          ngày 26/08/2016 của bộ tài chính)

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT                                                                                                             Mẫu số S20 - DNN

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng                       (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Tài khoản 911: Xác định kết quả kinh doanh

Ngày ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải

Tài 

khoản đối 

ứng

Phát sinh
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Bảng 2.21 Trích từ sổ nhật kí chung từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

Ngày Số Nợ Có

01/01/2025 01/01/2025 PC/25/001

Điều chỉnh thuế GTGT sai sót 

kỳ tính thuế trước 2020

Thuế GTGT đầu ra 33311 1.363.177

Tiền mặt 1111 1.363.177

01/01/2025 01/01/2025 PKT/25/001 Lệ phí môn bài phải nộp năm 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 2.000.000

Phí, lệ phí và các khoản phải 3339 2.000.000

01/01/2025 01/01/2025 PKT/25/002 Kết chuyển lãi năm trước

Lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối năm nay 4212 31.565.297

Lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối năm trước 4211 31.565.297

03/01/2025 03/01/2025 BN/25/001 Phí duy trì SMS tháng 1

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 55.000

Tiền gửi ngân hàng Agribank 11211-AGRIBANK 55.000

... ... ... ... ... ... ....

29/03/2025 29/03/2025 PT/25/008 Bán hàng theo HĐ 15

Tiền mặt 1111 5.100.000

Doanh thu bán hàng hoá 5111 4.636.364

Thuế GTGT đầu ra 33311 463.636

29/03/2025 29/03/2025 PXK/25/015 Bán hàng theo HĐ 15

Giá vốn của hàng hóa 6321 3.136.365

Hàng hoá 156 3.136.365

31/03/2025 31/03/2025 BC/25/017 Lãi tiền gửi

Tiền gửi ngân hàng Agribank 11211-AGRIBANK 410

Doanh thu từ lãi tiền gửi 5154 410

31/03/2025 31/03/2025 PB/25/003

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 403.079

Chi phí trả trước dài hạn 242 403.079

31/03/2025 31/03/2025 PC/25/013 Chi lương tháng 3

Phải trả người lao động 334 8.915.000

Tiền mặt 1111 8.915.000

31/03/2025 31/03/2025 PC/25/014

CHi tiền phần mềm Fchat HĐ 

84

Chi phí bán hàng 6421 3.480.000

Tiền mặt 1111 3.480.000

31/03/2025 31/03/2025 PKT/25/009 Kết chuyển thuế GTGT Q1

Thuế GTGT đầu ra 33311 30.185.934

Thuế VAT được khấu trừ của 

hàng hoá, dịch vụ 1331 30.185.934

CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN ĐẠT                                                                                                          Mẫu số S20 - DNN

354 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng             (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

                                                                                                                                                  ngày 26/08/2016 của bộ tài chính)

SỔ NHẬT KÍ CHUNG

Ngày ghi sổ
Chứng từ

Diễn giải Tài khoản
Phát sinh
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Bảng 2.22 Trích từ sổ nhật kí chung từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

16/05/2025 16/05/2025 BN/25/027 Phí duy trì SMS tháng 4

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 55.000

Tiền gửi ngân hàng Agribank 11211-AGRIBANK 55.000

16/05/2025 16/05/2025 BN/25/028 Tiền chập nộp thuế TNDN

Chi phí khác 811 4.940

Tiền gửi ngân hàng Agribank 11211-AGRIBANK 4.940

16/05/2025 16/05/2025 BN/25/029 Nộp thuế GTGT q1/2025

Thuế GTGT đầu ra 33311 6.570.863

Tiền gửi ngân hàng Agribank 11211-AGRIBANK 6.570.863

19/05/2025 19/05/2025 PC/25/036 Nhập mua hàng hóa theo HĐ 

Hàng hoá 156 8.590.909

Thuế VAT được khấu trừ của 

hàng hoá, dịch vụ 1331 859.091

Tiền mặt 1111 9.450.000

20/05/2025 20/05/2025 BC/25/024 Nộp tiền mặt vào tài khoản

Tiền gửi ngân hàng 11212-VIETCOMBANK 57.000.000

Tiền mặt 1111 57.000.000

21/05/2025 21/05/2025 BC/25/025 Nộp tiền mặt vào tài khoản

Tiền gửi ngân hàng 11212-VIETCOMBANK 20.500.000

Tiền mặt 1111 20.500.000

21/05/2025 21/05/2025 BN/25/030 Thanh toán công nợ theo HD 

Phải trả cho người bán 331 56.450.000

Tiền gửi ngân hàng 11212-VIETCOMBANK 56.450.000

21/05/2025 21/05/2025 BN/25/031 Thanh toán công nợ

Phải trả cho người bán 331 20.109.991

Tiền gửi ngân hàng 11212-VIETCOMBANK 20.109.991

21/05/2025 21/05/2025 PN/25/033 Nhập mua hàng hóa theo HĐ 

Hàng hoá 156 10.363.650

Thuế VAT được khấu trừ của 

hàng hoá, dịch vụ 1331 1.036.365

Phải trả cho người bán 331 11.400.015

22/05/2025 22/05/2025 PT/25/011 Bán hàng theo HĐ 20

Tiền mặt 1111 3.000.000

Doanh thu bán hàng hoá 5111 2.727.273

Thuế GTGT đầu ra 33311 272.727

22/05/2025 22/05/2025 PXK/25/020 Bán hàng theo HĐ 20

Giá vốn của hàng hóa 6321 1.340.000

Hàng hoá 156 1.340.000

25/05/2025 25/05/2025 BC/25/026 Lãi tiền gửi

Tiền gửi ngân hàng 11212-VIETCOMBANK 348

Doanh thu từ lãi tiền gửi 5154 348

25/05/2025 25/05/2025 BN/25/032 Phí QLTK tháng 5

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 11.000

Tiền gửi ngân hàng Agribank 11211-AGRIBANK 11.000
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Bảng 2.23 Trích từ sổ nhật kí chung từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

 

 

02/06/2025 02/06/2025 PC/25/040

Chi tiền cước viễn thông theo 

HĐ 11878407

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 163.636

Thuế VAT được khấu trừ của 

hàng hoá, dịch vụ 1331 16.364

Tiền mặt 1111 180.000

02/06/2025 02/06/2025 PC/25/041

Chi tiền cước viễn thông theo 

HĐ 11940378

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 363.636

Thuế VAT được khấu trừ của 

hàng hoá, dịch vụ 1331 36.364

Tiền mặt 1111 400.000

02/06/2025 02/06/2025 PKT/25/019

Chiết khấu bảo vệ giá hàng 

tồn kho HĐ 2674

Phải trả cho người bán 331 2.250.000

Thu nhập khác 711 2.045.455

Thuế VAT được khấu trừ của 

hàng hoá, dịch vụ 1331 204.545

03/06/2025 03/06/2025 PT/25/012 Bán hàng theo HĐ 22

Tiền mặt 1111 756.000

Doanh thu bán hàng hoá 5111 700.000

Thuế GTGT đầu ra 33311 56.000

03/06/2025 03/06/2025 PT/25/013 Bán hàng theo HĐ 23

Tiền mặt 1111 4.620.000

Doanh thu bán hàng hoá 5111 4.200.000

Thuế GTGT đầu ra 33311 420.000

03/06/2025 03/06/2025 PXK/25/021 Bán hàng theo HĐ 22

Giá vốn của hàng hóa 6321 672.727

Hàng hoá 156 672.727

03/06/2025 03/06/2025 PXK/25/022 Bán hàng theo HĐ 23

Giá vốn của hàng hóa 6321 3.727.273

Hàng hoá 156 3.727.273

04/06/2025 04/06/2025 BN/25/033 Phí duy trì SMS tháng 5

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 55.000

Tiền gửi ngân hàng Agribank 11211-AGRIBANK 55.000

04/06/2025 04/06/2025 PC/25/042

Nhập mua hàng hóa theo HĐ 

4480

Hàng hoá 156 6.181.818

Thuế VAT được khấu trừ của 

hàng hoá, dịch vụ 1331 618.182

Tiền mặt 1111 6.800.000

06/06/2025 06/06/2025 PT/25/014 Bán hàng theo HĐ 24

Tiền mặt 1111 4.180.000

Doanh thu bán hàng hoá 5111 3.800.000

Thuế GTGT đầu ra 33311 380.000
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Bảng 2.24 Trích từ sổ nhật kí chung từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

 

 

06/10/2025 06/10/2025 PC/25/061

Nhập mua hàng hóa theo HĐ 

5660

Hàng hoá 156 1.796.298

Thuế VAT được khấu trừ của 

hàng hoá, dịch vụ 1331 143.704

Tiền mặt 1111 1.940.002

06/10/2025 06/10/2025 PXK/25/044 Bán hàng theo HĐ 15

Phải thu của khách hàng 131 146.640.000

Doanh thu bán hàng hoá 5111 135.777.778

Thuế GTGT đầu ra 33311 10.862.222

Giá vốn của hàng hóa 6321 114.884.622

Hàng hoá 156 114.884.622

07/10/2025 07/10/2025 PT/25/023 Bán hàng theo HĐ 16

Tiền mặt 1111 1.620.000

Doanh thu bán hàng hoá 5111 1.500.000

Thuế GTGT đầu ra 33311 120.000

07/10/2025 07/10/2025 PXK/25/045 Bán hàng theo HĐ 16

Giá vốn của hàng hóa 6321 1.340.000

Hàng hoá 156 1.340.000

09/10/2025 09/10/2025 PN/25/064

Nhập mua hàng hóa theo HĐ 

2372

Hàng hoá 156 5.407.407

Thuế VAT được khấu trừ của 

hàng hoá, dịch vụ 1331 432.593

Phải trả cho người bán 331 5.840.000

13/10/2025 13/10/2025 BC/25/060 Khách hàng thanh toán tiền

Tiền gửi ngân hàng 11212-VIETCOMBANK 146.640.000

Phải thu của khách hàng 131 146.640.000

13/10/2025 13/10/2025 BN/25/074 Rút tiền gửi nhập quỹ

Tiền mặt 1111 146.600.000

Tiền gửi ngân hàng 11212-VIETCOMBANK 146.600.000

15/10/2025 15/10/2025 PN/25/065 Nhập mua hàng hóa theo HĐ 

Hàng hoá 156 44.129.630

Thuế VAT được khấu trừ của 

hàng hoá, dịch vụ 1331 3.530.370

Phải trả cho người bán 331 47.660.000

22/10/2025 22/10/2025 PN/25/066 Nhập mua hàng hóa theo HĐ 

Hàng hoá 156 3.453.704

Thuế VAT được khấu trừ của 

hàng hoá, dịch vụ 1331 276.296

Phải trả cho người bán 331 3.730.000

25/10/2025 25/10/2025 BC/25/061 Lãi tiền gửi

Tiền gửi ngân hàng 11212-VIETCOMBANK 386

Doanh thu từ lãi tiền gửi 5154 386

25/10/2025 25/10/2025 BN/25/075 Phí QLTK tháng 10

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 10.000

Thuế VAT được khấu trừ của 

hàng hoá, dịch vụ 1331 1.000

Tiền gửi ngân hàng Agribank 11211-AGRIBANK 11.000
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Bảng 2.25 Trích từ sổ nhật kí chung từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

01/11/2025 01/11/2025 PXK/25/047 Bán hàng theo HĐ 18

Giá vốn của hàng hóa 6321 1.203.703

Hàng hoá 156 1.203.703

02/11/2025 02/11/2025 BN/25/084 Chi tiền gói SME online

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 24.700

Tiền gửi ngân hàng 11212-VIETCOMBANK 24.700

02/11/2025 02/11/2025 PC/25/064

Chi tiền cước viễn thông theo 

HĐ 1459731

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 163.636

Thuế VAT được khấu trừ của 

hàng hoá, dịch vụ 1331 16.364

Tiền mặt 1111 180.000

03/11/2025 03/11/2025 PN/25/067 Nhập mua hàng hóa theo HĐ 

Hàng hoá 156 25.601.852

Thuế VAT được khấu trừ của 

hàng hoá, dịch vụ 1331 2.048.148

Phải trả cho người bán 331 27.650.000

... ... ... .... ... ... ...

30/11/2025 30/11/2025 BC/25/073 Lãi tiền gửi

Tiền gửi ngân hàng Agribank 11211-AGRIBANK 3.642

Doanh thu từ lãi tiền gửi 5154 3.642

30/11/2025 30/11/2025 PB/25/011

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 403.079

Chi phí trả trước dài hạn 242 403.079

30/11/2025 30/11/2025 PC/25/067 Tạm chi lương tháng 11

Phải trả người lao động 334 2.992.500

Tiền mặt 1111 2.992.500

30/11/2025 30/11/2025 PKT/25/038

Chi phí BHXH, BHYT, BHTN 

DN doanh nghiệp phải đóng 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 1.935.000

Bảo hiểm xã hội 3383 1.575.000

Bảo hiểm y tế 3384 270.000

Bảo hiểm thất nghiệp 3385 90.000

30/11/2025 30/11/2025 PKT/25/039

Trích BHXH, BHYT, BHTN 

từ lương NLĐ 11

Phải trả người lao động 334 945.000

Bảo hiểm xã hội 3383 720.000

Bảo hiểm y tế 3384 135.000

Bảo hiểm thất nghiệp 3385 90.000

30/11/2025 30/11/2025 PKT/25/040 Tính lương tháng 11

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 9.297.000

Chi phí bán hàng 6421 5.088.000

Phải trả người lao động 334 14.385.000

01/12/2025 01/12/2025 BC/25/074 Khách hàng tạm ứng tiền 

Tiền gửi ngân hàng 11212-VIETCOMBANK 6.700.000

Phải thu của khách hàng 131 6.700.000

02/12/2025 02/12/2025 BN/25/095 Rút tiền gửi nhập quỹ



 

123 
 

 

Bảng 2.26 Trích từ sổ nhật kí chung từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 

31/12/2025 31/12/2025 BN/25/109  Thanh toán tiền lương

Phải trả người lao động 334 8.500.000

Tiền gửi ngân hàng 11212-VIETCOMBANK 8.500.000

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/001 Kết chuyển doanh thu

Doanh thu bán hàng hoá 5111 1.145.947.787

Xác định kết quả kinh doanh 911 1.145.947.787

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/002 Kết chuyển giá vốn hàng bán

Xác định kết quả kinh doanh 911 949.069.563

Giá vốn của hàng hóa 6321 949.069.563

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/003 Chi phí quản lý kinh doanh

Xác định kết quả kinh doanh 911 178.127.979

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 164.809.979

Chi phí bán hàng 6421 13.318.000

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/004

Kết chuyển doanh thu hoạt 

động tài chính

Doanh thu từ lãi tiền gửi 5154 15.345

Xác định kết quả kinh doanh 911 15.345

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/005 Kết chuyển thu nhập khác

Thu nhập khác 711 2.045.455

Xác định kết quả kinh doanh 911 2.045.455

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/006 Kết chuyển chi phí khác

Xác định kết quả kinh doanh 911 134.645

Chi phí khác 811 134.645

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/007 Kết chuyển thuế TNDN

Xác định kết quả kinh doanh 911 3.421.657

Chi phí thuế thu nhập doanh 821 3.421.657

31/12/2025 31/12/2025 KC/25/008 Kết chuyển lãi, lỗ

Xác định kết quả kinh doanh 911 17.254.743

Lợi nhuận sau thuế chưa phân 

phối năm nay 4212 17.254.743

31/12/2025 31/12/2025 PB/25/012

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 403.079

Chi phí trả trước dài hạn 242 403.079

31/12/2025 31/12/2025 PKT/25/041 Kết chuyển thuế GTGT Q4

Thuế GTGT đầu ra 33311 25.557.950

Thuế VAT được khấu trừ của 

hàng hoá, dịch vụ 1331 25.557.950

31/12/2025 31/12/2025 PKT/25/042

Chi phí BHXH, BHYT, BHTN 

DN doanh nghiệp phải đóng 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 1.935.000

Bảo hiểm xã hội 3383 1.575.000

Bảo hiểm y tế 3384 270.000

Bảo hiểm thất nghiệp 3385 90.000

31/12/2025 31/12/2025 PKT/25/043

Trích BHXH, BHYT, BHTN 

từ lương NLĐ 12

Phải trả người lao động 334 945.000

Bảo hiểm xã hội 3383 720.000

Bảo hiểm y tế 3384 135.000

Bảo hiểm thất nghiệp 3385 90.000

31/12/2025 31/12/2025 PKT/25/044 Tính lương tháng 12

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 11.440.000

Chi phí bán hàng 6421 4.750.000

Phải trả người lao động 334 16.190.000

31/12/2025 31/12/2025 PKT/25/045 Thuế TNDN phải nộp năm 

Chi phí thuế thu nhập doanh 821 3.421.657

Thuế thu nhập doanh nghiệp 3334 3.421.657

Tổng cộng 11.177.058.221 11.177.058.221



CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TUẤN 

ĐẠT. 

3.1. Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

 3.1.1. Ưu điểm của Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

+ Về nhân viên kế toán của công ty: Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt có kế toán nhiệt 

tình, tâm huyết và có đạo đức với nghề, luôn cố gắng trau dồi kiến thức và năng động 

với công việc đặc biệt là rất tận tình và hòa đồng và giúp đỡ sinh viên thực tập trong 

những bước đầu chập chững bước vào nghề, tạo điều kiện giúp sinh viên được vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn .Nhân viên kế toán có chuyên môn nghiệp cụ vững chắc, thích 

nghi và nắm bắt nhanh với công việc.  

+ Về hạch toán ban đầu: Các chứng từ cho hạch toán ban đầu đều phù hợp với yêu cầu 

kinh tế và pháp lý của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đúng mẫu của Bộ Tài Chính quy định. 

Những thông tin về nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được kế toán ghi chép một cách đầy 

đủ, chính xác và kịp thời vào sổ sách kế toán. Các chứng từ đều có xác nhận của các bên 

liên quan, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thực tế phát sinh với số liệu 

trên sổ sách kế toán sau này. 

+ Về hệ thống tài khoản sử dụng: Các tài khoản công ty sử dụng phù hợp với chế 

độ kế toán hiện hành theo quy định của Bộ tài chính, hệ thống tài khoản được lập đầy 

đủ. 

+ Về hình thức kế toán: Hình thức kế toán áp dụng tại công ty là hình thức “ Nhật 

ký chung”, đây là hình thức đơn giản, gọn nhẹ, dễ theo dõi và dễ áp dụng. Công ty sử 

dụng cả hai loại sổ là: Sổ tổng hợp và sổ chi tiết để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

+ Về ứng dụng công nghệ thông tin: Công ty sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft, giúp 

tự động hóa quá trình hạch toán, giảm sai sót và tiết kiệm thời gian, Phần mềm kế toán 

3TSOFT theo thông tư 133, giúp cho khối lượng công việc của kế toán được giảm nhẹ 

và xử lý số liệu được chính xác, dễ theo dõi hơn. Áp dụng hóa đơn điện tử (VIN-

HOADON), phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và quy định của cơ quan thuế. Dữ liệu 

kế toán được cập nhật kịp thời vào sổ Nhật ký chung, sổ cái TK 511 và sổ chi tiết, phục 

vụ tốt cho công tác quản lý và báo cáo. 

 3.1.2. Nhược điểm của Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 
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Bên cạnh những mặt ưu điểm trong tổ chức công tác kế toán thì Công ty vẫn còn 

tồn tại những mặt hạn chế như sau: 

+ Sổ sách kế toán: Theo dõi thuế GTGT, mặc dù trên phần mềm kế toán đã có phần kết 

xuất ra bảng kê hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra nhưng 

kế toán không tận dụng mà tự nhập tay từng hóa đơn GTGT lên Excel để theo dõi, như 

vậy sẽ tốn nhiều thời gian và công sức của kế toán. 

- Đối với mua hàng được nhận chiết khấu từ người bán, công ty đưa khoản nhận chiết 

khấu vào TK 711 là không đúng, vi phạm nguyên tắc phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ 

kế toán:  

+ Khoản chiết khấu bảo vệ hàng tồn kho về bản chất là khoản điều chỉnh làm giảm giá 

trị hàng tồn kho hoặc giảm giá vốn hàng bán (nếu đã bán hàng). Do đó, khoản này không 

được ghi nhận vào TK 711 – Thu nhập khác. 

+ Vì không đáp ứng bản chất của một khoản thu nhập khác theo quy định kế toán hiện 

hành.  

+ TK 711 (Thu nhập khác) chỉ dùng để phản ánh các khoản thu nhập ngoài hoạt động 

sản xuất kinh doanh thông thường (ví dụ: thanh lý tài sản, thu tiền phạt vi phạm hợp 

đồng, v.v.). Khoản chiết khấu bảo vệ hàng tồn kho liên quan trực tiếp đến hoạt động mua 

bán cốt lõi của doanh nghiệp, do đó phải dùng để bù đắp chi phí mua hoặc giá vốn hàng 

bán. 

+ Ảnh hưởng đến BCTC  

Thực tế:  

Chiết khấu làm giảm chi phí mua hàng -> Cần ghi giảm giá vốn hàng hóa TK 632 Ghi 

sai vào TK 711  

- Giá vốn bị ghi cao hơn thực tế  

- Ngày 31/03/2025 Công ty mua phần mềm sử dụng F CHAT để phục vụ cho việc bán 

hàng online tự động chat với khách hàng, khi mua xong kế toán hạch toán hết chi phí 

mua hàng vào TK 6421 – Chi phí bán hàng . 

+ Việc hạch toán này chưa phù hợp với nguyên tắc kế toán. 
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+ Ảnh hưởng đến chi phí bán hàng tăng lên  

+ Chưa phản ánh đúng nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. 

3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

- Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm kế toán: 

+ Công ty cần tiếp tục khai thác tối đa các tính năng của phần mềm kế toán 3TSoft nhằm 

phục vụ hiệu quả không chỉ cho công tác hạch toán kế toán mà còn hỗ trợ công tác quản 

lý, kiểm soát và cung cấp thông tin phục vụ quá trình ra quyết định của nhà quản trị. Bên 

cạnh đó, doanh nghiệp nên thực hiện việc sao lưu dữ liệu kế toán định kỳ, xây dựng các 

biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo an toàn thông tin và hạn chế tối đa các rủi ro liên 

quan đến mất mát hoặc thất thoát dữ liệu.  

+ Ngoài ra, công ty cần quan tâm hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình 

độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên kế toán, đặc biệt là kỹ năng sử dụng phần mềm 

kế toán và khả năng cập nhật các quy định mới về kế toán, thuế. 

+ Việc ứng dụng hiệu quả phần mềm kế toán kết hợp với trình độ nghiệp vụ vững vàng 

của nhân viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin kế toán, tăng hiệu quả quản lý 

tài chính và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới. 

 - Giải pháp hoàn thiện công tác lưu trữ và cung cấp thông tin kế toán:  

+ Đời sống hiện nay chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh, công ty cần từng bước 

chuyển đổi từ hình thức lưu trữ chứng từ giấy sang lưu trữ chứng từ điện tử nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý dữ liệu kế toán. 

+ Việc lưu trữ chứng từ điện tử không chỉ giúp tiết kiệm không gian lưu trữ, giảm chi 

phí in ấn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, đối chiếu và kiểm tra thông tin 

khi cần thiết. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống phân loại, sắp xếp và 

quản lý hồ sơ khoa học, đảm bảo chứng từ được lưu trữ đầy đủ, rõ ràng và dễ dàng truy 

xuất, góp phần hạn chế tình trạng thất lạc hoặc sai sót thông tin. 

+ Ngoài công tác lưu trữ, công ty cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng cung cấp thông 

tin kế toán phục vụ công tác quản trị. Kế toán nên thực hiện lập các báo cáo phân tích 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo định kỳ tháng, quý hoặc năm nhằm cung 

cấp cho ban lãnh đạo cái nhìn toàn diện về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 

+ Thông qua các báo cáo này, nhà quản lý có thể đánh giá hiệu quả kinh doanh, nhận 

diện những tồn tại, hạn chế và đưa ra các quyết định điều hành phù hợp. Đồng thời, bộ 

phận kế toán cần phát huy hơn nữa vai trò là đơn vị cung cấp thông tin tài chính quan 

trọng trong doanh nghiệp, đảm bảo các thông tin được cung cấp kịp thời, chính xác và 
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đáng tin cậy cho các bộ phận liên quan. Việc nâng cao chất lượng lưu trữ và cung cấp 

thông tin kế toán sẽ góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, hỗ trợ quá trình ra quyết định 

và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong thời gian tới. 

 - Giải pháp hoàn thiện việc hạch toán khoản chiết khấu hàng tồn kho 

+ Công ty cần xem xét lại phương pháp hạch toán đối với khoản chiết khấu bảo vệ hàng 

tồn kho nhằm đảm bảo phản ánh đúng bản chất kinh tế của nghiệp vụ phát sinh. Theo 

đó, khoản chiết khấu bảo vệ hàng tồn kho thực chất là khoản hỗ trợ từ nhà cung cấp làm 

giảm giá trị hàng hóa hoặc giảm giá vốn hàng bán, do đó không nên ghi nhận vào TK 

711 – Thu nhập khác. 

+ Đối với hàng hóa còn tồn kho, khoản chiết khấu này cần được hạch toán giảm giá trị 

hàng tồn kho đối với hàng hóa đã tiêu thụ, cần hạch toán giảm giá vốn hàng bán. Việc 

hạch toán đúng tài khoản sẽ giúp thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực, 

hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời 

nâng cao chất lượng công tác kế toán và đáp ứng yêu cầu của các chuẩn mực, chế độ kế 

toán hiện hành. 

- Giải pháp hoàn thiện việc hạch toán chi phí mua phần mềm 

 + Công ty cần thực hiện hạch toán chi phí mua phần mềm vào TK 242 – Chi phí trả 

trước và tiến hành phân bổ dần vào chi phí bán hàng 12 tháng . 

 + Bút toán đề xuất 

Khi mua phần mềm :  

Nợ TK 242                   3.480.000 

       Có TK 111            3.480.000 

Hàng tháng phân bổ  

Nợ TK 6421         290.000 

      Có TK 242      290.000 

 

   

 

 

 

 



KẾT LUẬN 

Qua quá trình thực tập tại Công Ty TNHH Phát Tuấn Đạt em nhận thấy công tác kế toán 

tại doanh nghiệp nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu ghi nhận và phản ánh kết quả kinh 

doanh đúng theo quy định hiện hành, cụ thể:  

Doanh thu được ghi nhận đầy đủ, đúng thời điểm và phù hợp với nguyên tắc kế toán.Chi 

phí được tập hợp tương đối đầy đủ, tuy nhiên một số khoản vẫn còn phân loại chưa chính 

xác làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh theo từng kỳ.Việc xác định kết quả kinh 

doanh thực hiện theo đúng quy trình, tuy nhiên một số sai sót trong việc ghi nhận chiết 

khấu thương mại trình bày chưa phản ánh đúng thực tế hoạt động của doanh nghiệp.Việc 

tổ chức kế toán đúng bản chất doanh thu và chi phí là yếu tố then chốt để xác định chính 

xác kết quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp. 

Ngoài ra, em nhận thấy kế toán doanh thu,chi phí là một công cụ không thể thiếu trong 

hệ thống công cụ quản lý kinh tế của một doanh nghiệp. Nó là bộ phận cung cấp thông 

tin về công tác bán hàng và kết quả tiêu thụ, giúp nhà quản lý đánh giá được các điểm 

mạnh trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công 

tác kế toán bán hàng nói riêng là vấn đề cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. 

Và Công ty sử dụng phần mềm kế toán 3TSOFT theo thông tư 133, phần mềm này rất 

dễ sử dụng, không quá phức tạp phù hợp với doanh nghiệp như công ty TNHH Phát 

Tuấn Đạt. Phần mềm kế toán 3TSOFT theo thông tư 133, giúp cho khối lượng công việc 

của kế toán được giảm nhẹ và xử lý số liệu được chính xác, dễ theo dõi hơn. 

Bài báo cáo tốt nghiệp là kết quả nỗ lực học tập và tìm hiểu thực tế của em. Tuy nhiên 

do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn, bài làm khó tránh khỏi thiếu 

sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô và đơn vị thực tập để hoàn 

thiện hơn trong tương lai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính 

2. Tài liệu sổ sách liên quan đến phần hành kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát Tuấn Đạt. 

3. Các bài khóa luận tốt nghiệp trên thư viện trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI 

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách nhiệm 

Tôi  :Dương Thị Quỳnh Anh cam đoan rằng tôi đã sử dụng có trách nhiệm các công cụ 

Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị Khoá luận này. 

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau: 

1. Khai báo sử dụng AI 

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, 

Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không: 

• ☐ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này. 

• ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào. 

2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên) 

• Các công cụ AI đã sử dụng:  

Gemini, chat GPT ..............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

• Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa):  

Tìm ý tưởng ....................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

• Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI:  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

KHOA KINH TẾ 

BỘ MÔN : Kế toán  

 

                

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         

           Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06  năm 2026 



 

 
 

 Tìm mục lục, giải pháp ..................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

• Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do AI 

tạo ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp. 

o ☐ Có 

3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật 

- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI chỉ 

được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm của tôi. 

- Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng dữ 

liệu. 

- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với các 

công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp. 

- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu trí 

tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp. 

- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với bài 

làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi. 

Cam kết 

- Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, 

bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn đến việc 

Khoá luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm. 

- Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực bài 

làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm. 

 

  Chữ ký:   ___________________    Ngày: __________01/06/2026___________ 

 

 


